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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DÂN 

KHỐI 5 

*** 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Nghĩa Dân, ngày 28 tháng 8 năm 2023 

 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 5 

Năm học: 2023 - 2024 

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch  

- Căn cứ Quyết định 16/2006/QĐ - BGDĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành chương trình giáo 

dục phổ thông; 

- Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định đánh giá học sinh 

tiểu học; 

- Công văn 1612/SGD ĐT-GDMN-GDTH ngày 06/9/2021 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu 

cầu Chương trình GDPT 2018; 

- Công văn số 1513/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 08/8/2022 của Sở GD&ĐT của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn đổi mới 

phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông; 

- Căn cứ CV hướng dẫn số 564/SGDĐT-GDTH ngày 9/4/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên về việc tập huấn sử dụng 

tài liệu Giáo dục ATGT dành cho HS tiểu học và hướng dẫn tổ chức giáo dục ATGT cấp Tiểu học; 

- Công văn số 1641/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 08/8/2022 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Giáo 

dục địa phương và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp năm học 2022-2023; 

- Căn cứ Công văn số 269/PGDĐT, ngày 4 tháng 8 năm 2021 V/v Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường  cấp tiểu học 

từ năm học 2021-2022; (Các phụ lục Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7/6/2021 của Bộ GD&ĐT  về việc hướng 

dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học; 

- Căn cứ Công văn số 342/PGD&ĐT-TH ngày 6/9/2022 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt 

động trải nghiệm từ năm học 2022-2023; 

- Kế hoạch số 137/KH-PGD&ĐT ngày 04/4/2023 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM 

trong giáo dục Tiểu học từ năm học 2023-2024. 
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- Căn cứ cv số 318/PGD&ĐT-TH ngày 18/8/2023 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 

2023-2024 đối với giáo dục Tiểu học; 

- Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-THND ngày 10/8/2023 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghĩa Dân về khung thời gian tổ 

chức thực hiện chương trình các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2023-2024; 

Căn cứ vào tình hình thực tế năm học 2023-2024 và việc thực hiện  dạy lồng ghép các nội dung giáo dục địa phương tỉnh 

Hưng Yên, GD STEM; giáo dục an toàn giao thông; chủ đề hoạt động giáo dục tập thể; nội dung thực hiện tích hợp liên môn, 

lồng ghép QPAN, … 

Khối lớp 5 trường Tiểu học Nghĩa Dân xây dựng KH dạy học các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2023-2024 như 

sau:  

II. Tình hình chung của Khối 5 

1.Thuận lợi 

- Cả 3 đồng chí GV trong nhóm lớp 5 đều công tác lâu năm, giàu kinh nghiêm, trình độ chuyên môn vững vàng, gương 

mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 - Nhóm lớp 5 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường. 

- Các em học sinh lớn có ý thức tốt, ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và rèn luyện, thực hiện nghiêm túc mọi nội quy của 

lớp, của Đội, của trường. 

- Môi trường giáo dục của nhà trường tương đối ổn định, Phụ huynh học sinh quan tâm 

-  Phong trào Đoàn - Đội được đẩy mạnh, hoạt động có nề nếp, có chất lượng tốt, Liên đội luôn đạt danh hiệu Liên đội 

vững mạnh, được huyện đoàn tặng giấy khen. 

- Dạy tại khu tập trung rất thuận lợi cho việc trao đổi chuyên môn, HĐ ngoài giờ, ca múa hát tập thể. 

2. Khó khăn: 

- Chưa có phòng chuyên môn dành riêng cho tổ, nhóm  sinh hoạt hàng tháng. 

- Một số học sinh có cha mẹ đi làm ăn xa giao con cho ông bà, cô bác chăm sóc, nên chưa thực sự quan tâm đến việc học 

tập của con em mình. Một số em còn thiếu sách vở, đồ dùng, học tập. 
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- Sĩ số HS đông ( mỗi lớp đều  trên 40 em, phòng học chặt chội nên gặp nhiều khó khăn khi tổ chức phương pháp dạy 

học theo mô hình THM 

- Trang thiết bị hiện đại phục vụ cho giảng dạy còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu dạy của GV và học tập của HS khi 

tổ chức phương pháp, hình thức dạy học theo hướng đổi mới.  

3. Tình hình đội ngũ giáo viên, học sinh của khối 

*Giáo viên: 

- Về số lượng: Tổng số giáo viên trong khối 5: 08đ/c Trong đó : 

+ Giáo viên chủ nhiệm : 03 đ/c. 

+ Giáo viên dạy bộ môn: 05 đ/c. Gồm: GV Nhạc: 01đ/c; GV Mĩ thuật: 01đ/c; GV GDTC: 01đ/c; GV Tiếng Anh: 01đ/c.  

*Học sinh: - Tổng số HS: 125/ 48 nữ;    Tổng số lớp: 3 

 

Lớp Sĩ số Nữ Khuyết tật Hoàn cảnh đặc biệt 

5A 42 11 0 0 

5B 41 19 0 0 

5C 42 18 0 0 

Tổng khối 125 48 0 0 

4. Nguồn học liệu 

- Sách giáo khoa hiện hành các môn học của Nhà xuất bản Giáo dục. 

- Các tài liệu tham khảo đã được kiểm định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản Đại học sư phạm được lưu 

trữ tại thư viện Nhà trường. 

- Các nguồn sách của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng được cấp phép xuất bản. 

5. Thiết bị dạy học 

-  Mỗi lớp được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu được quy định tại Thông tư 37 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học. 
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- 03/03 lớp có trang bị máy chiếu, internet.  

- GV thực hiện tốt việc sử dụng các đồ dung dạy học có sẵn và các đồ dung dạy học tự làm. 

- Hàng năm, trường trang bị, bổ sung, thay thế các thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học trong Nhà trường. 

6. Các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông,  chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung 

thực hiện tích hợp liên môn … 

- GV được tập huấn đầy đủ về dạy học các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động 

giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn … 

- Nhà trường trang bị đầy đủ các tài liệu phục vụ dạy học các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông. 

- Chủ đề hoạt động giáo dục tập thể được xây dựng, thống nhất trong nhà trường theo kế hoạch giáo dục hàng năm. 

- Các nội dung thực hiện tích hợp liên môn được tổ chuyên môn bàn bạc, thống nhất thông qua các buổi sinh hoạt chuyên 

môn định kì. 

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

1. MÔN TIẾNG VIỆT:   

- 8 tiết/ tuần;  

- Học kì I: 144 tiết/ 18 tuần;  

- Học kì II: 136 tiết / 17 tuần; 

- Cả năm: 280 tiết/35 tuần 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

 

 Bài 1A.Lời khuyên của Bác  

( Tiết 1) 

 

 
1 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

1 Việt 

Nam Tổ 

quốc em 

 

3 tiết 

- HS viết 2- 3 câu cảm nhận về Bác Hồ. 

Bài 1A.Lời khuyên của Bác 

( Tiết 2) 
2 

  

Bài 1A.Lời khuyên của Bác   (Tiết 

3) 
3 

  

Bài 1B.Cảnh đẹp ngày mùa (Tiết 1)  

 

 

 

3 tiết 

4 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 1B.Cảnh đẹp ngày mùa (Tiết 2) 5   

Bài 1B.Cảnh đẹp ngày mùa (Tiết 3) 

6 

- Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về Lý 

tự Trọng trong câu chuyện.  

- HS trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện. 

 

Bài 1C.Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày 

(Tiết 1) 

 

 

2 tiết 

7 
  

Bài 1C.Vẻ đẹp mỗi buổi trong ngày 

(Tiết 2) 
8 

  

 

 

 

2 

Bài 2A. Văn hiến nghìn năm (Tiết 

1) 

 

 

3 tiết 

9 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 2A. Văn hiến nghìn năm (Tiết 

2) 
10 

  

Bài 2A. Văn hiến nghìn năm (Tiết 

3) 
11 

  

Bài 2B.Sắc màu Việt Nam  

(Tiết 1) 

 

 

 

 

12 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 2B.Sắc màu Việt Nam 

(Tiết 2) 
13 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Bài 2B.Sắc màu Việt Nam 

(Tiết 3) 

 

3 tiết 

14 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

- Tìm đọc các truyện về anh hùng và 

danh nhân của nước ta và tóm tắt lại nội 

dung câu chuyện đã đọc 

 

Bài 2C. Những con số nói gì? (Tiết 

1) 

 

2 tiết 
15 

  

Bài 2C. Những con số nói gì? (Tiết 

2) 
16 

  

 

 

 

3 

Bài 3A.Tấm lòng người dân (Tiết 

1) 

 

 

 

 

3 tiết 

17 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

- GDQPAN: Nêu lên sức mạnh của 

nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

 

Bài 3A.Tấm lòng người dân (Tiết 

2) 18 

-:  Nghe - ghi được nghĩa của từ "đồng 

bào". 

 

 

Bài 3A.Tấm lòng người dân (Tiết 

3) 
19 

  

 

Bài 3B.Góp phần xây dựng quê 

hương(Tiết1) 

 

 

 

 

 

 

 

20 

- Em hãy viết  2,3 câu nói về hiểu biết 

của mình về nhân vật dì Năm 

.- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

- GDQPAN: Nêu lên sức mạnh của 

nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Bài 3B.Góp phần xây dựng quê 

hương (Tiết 2) 

3 tiết 
21 

  

Bài 3B.Góp phần xây dựng quê 

hương (Tiết 3) 
22 

- Hs trao đổi - rút ra bài học của câu 

chuyện vừa nghe 

 

Bài 3C.Cảnh vật sau cơn mưa (Tiết 

1) 

 

 

2 tiết 

23 
  

Bài 3C.Cảnh vật sau cơn mưa (Tiết 

2) 
24 

  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Cánh 

chim 

hòa 

bình 

Bài 4A.Hòa bình cho thế giới (Tiết 

1) 

 

 

 

 

 

3 tiết 

25 

CH4: Hãy viết đoạn văn ghi lại những 

điều em muốn nói. 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

 

Bài 4A.Hòa bình cho thế giới (Tiết 

2) 
26 

  

Bài 4A.Hòa bình cho thế giới (Tiết 

3) 
27 

  

Bài 4B. Trái đất là của chúng mình 

(Tiết 1) 

 

 

3 tiết 

28 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc.. 
 

Bài 4B. Trái đất là của chúng mình 

(Tiết 2) 
29 

  

Bài 4B. Trái đất là của chúng mình 

(Tiết 3) 
30 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

 

Bài 4C. Cảnh vật quanh em (Tiết 

1) 
2 tiết 

31 
  

Bài 4C. Cảnh vật quanh em (Tiết 

2) 
32 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

 

 

 

5 

Bài 5A. Tình hữu nghị (Tiết 1) 

 

3 tiết 

33 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 5A. Tình hữu nghị (Tiết 2) 34   

Bài 5A. Tình hữu nghị (Tiết 3) 35   

Bài 5B. Đấu tranh vì hòa bình (Tiết 

1) 

 

3 tiết 

36 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 5B. Đấu tranh vì hòa bình (Tiết 

2) 
37 

  

Bài 5B. Đấu tranh vì hòa bình (Tiết 

3) 

38 

-Tìm đọc  các truyện về ca ngợi hòa bình 

chống chiến tranh và tóm tắt lại câu 

chuyện đã đọc 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

 

Bài 5C. Tìm hiểu về từ đồng âm 

(Tiết 1)  

2 tiết 

39 
  

Bài 5C. Tìm hiểu về từ đồng âm 

(Tiết 2) 
40 

  

 

 

 

 

6 

Bài 6A.Tự do và công lí (Tiết 1) 

 
 

41 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

- GDQPAN:Lấy ví dụ minh họa về tội 

ác diệt chủng ở Campuchia 1975-1979 

 

Bài 6A. Tự do và công lí  

( Tiết 2) 
3 tiết 

42 
  

Bài 6A. Tự do và công lí  

(Tiết 3) 
43 

  

Bài 6B.Đoàn kết đấu tranh vì hòa 

bình (Tiết 1) 
3 tiết 44 

-H S nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 



 9 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Bài 6B.Đoàn kết đấu tranh vì hòa 

bình (Tiết 2) 
45 

- HĐTH2 nội dung 3: Hãy viết một 

đoạn văn thể hiện sự cảm thông (chia 

sẻ) với nỗi bất hạnh của những nạn 

nhân chất độc màu da cam. 

 

Bài 6B.Đoàn kết đấu tranh vì hòa 

bình (Tiết 3) 
46 

  

Bài 6C.Sông, suối, biển, hồ (Tiết 1) 
2 tiết 

47   

Bài 6C.Sông, suối, biển, hồ (Tiết 2) 48   

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Con 

người 

với 

thiên 

nhiên 

Bài 7A. Con người là bạn của thiên 

nhiên(Tiết 1) 

3 tiết 

49 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 7A. Con người là bạn của thiên 

nhiên (Tiết 2) 
50 

  

Bài 7A. Con người là bạn của thiên 

nhiên (Tiết 3) 
51 

  

Bài 7B.Âm thanh cuộc sống (Tiết 

1) 

3 tiết 

52 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc 

 

Bài 7B.Âm thanh cuộc sống (Tiết 

2) 
53 

  

Bài 7B.Âm thanh cuộc sống (Tiết 

3) 

54 

*Bổ sung CH:Em hãy viết  2,3 câu nói 

về hiểu biết của mình về danh y Tuệ 

Tĩnh. 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

 

Bài 7C. Cảnh sông nước  

(Tiết 1) 
2 tiết 

55 
  

Bài  7C. Cảnh sông nước 

 (Tiết 2) 
56 

  



 10 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

 

 

8 

Bài 8A.Giang sơn tươi đẹp  

(Tiết 1) 

3 tiết 

57 
-HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 8A.Giang sơn tươi đẹp  

(Tiết 2) 
58 

  

Bài 8A.Giang sơn tươi đẹp  

(Tiết 3) 
59 

  

Bài 8B. Ấm áp rừng chiều 

 (Tiết 1) 

3 tiết 

60 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 8B. Ấm áp rừng chiều  

(Tiết 2) 
61 

  

Bài 8B. Ấm áp rừng chiều  

(Tiết 3) 
62 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

 

Bài 8C.Cảnh vật quê hương (Tiết 

1) 
2 tiết 

63 
  

Bài 8C.Cảnh vật quê hương (Tiết 

2) 
64 

  

 

 

 

 

9 

Bài 9A.Con người quý nhất (Tiết 

1) 

3 tiết 

65 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 9A.Con người quý nhất (Tiết 

2) 
66 

  

Bài 9A.Con người quý nhất (Tiết 

3) 
67 

  

Bài 9B. Tình người với đất (Tiết 1) 

3 tiết 

68 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 9B. Tình người với đất (Tiết 2) 69   

Bài 9B. Tình người với đất (Tiết 3) 70   

Bài 9C. Bức tranh mùa thu(Tiết 1) 2 tiết 71   



 11 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Bài 9C. Bức tranh mùa thu (Tiết 2) 72   

 

 

 

10 

 

 

 

Ôn tập 

Bài 10A. Ôn tập 1(Tiết 1) 
2 tiết 

73   

Bài 10A. Ôn tập 1 (Tiết 2) 74   

Bài 10B.Ôn tập 2 (Tiết 1) 
2 tiết 

75   

Bài 10B.Ôn tập 2  (Tiết 2) 76   

Bài 10C.Ôn tập 3  (Tiết 1) 
2 tiết 

77   

Bài 10C. Ôn tập 3 (Tiết 2) 78   

KIỂM TRA  GIỮA HỌC KÌ I 
2 tiết 

79   

KIỂM TRA  GIỮA HỌC KÌ I 80   

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Giữ lấy 

màu 

xanh 

Bài 11A. Đất lành chim đậu  

( Tiết 1) 

3 tiết 

81 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 11A. Đất lành chim đậu  

( Tiết 2) 
82 

  

Bài 11A. Đất lành chim đậu 

 ( Tiết 3) 
83 

  

Bài 11B. Câu chuyện trong rừng 

(Tiết 1) 

3 tiết 

84 
Đọc thư viện 

 

 

Bài 11B. Câu chuyện trong rừng 

(Tiết 2) 
85 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

 

Bài 11B. Câu chuyện trong rừng 

(Tiết 3) 
86 

  

Bài 11C. Môi trường quanh ta(Tiết 

1) 
2 tiết 

87 
  

Bài 11C. Môi trường quanh ta (Tiết 

2) 
88 

  

 

 

Bài 12A. Hương sắc rừng 

xanh(Tiết 1) 
3 tiết 89 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

 

12 

Bài 12A. Hương sắc rừng xanh 

(Tiết 2) 
90 

  

Bài 12A. Hương sắc rừng xanh 

(Tiết 3) 
91 

  

Bài 12B. Nối những mùa hoa (Tiết 

1) 

3 tiết 

92 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 12B. Nối những mùa hoa (Tiết 

2) 
93 

  

Bài 12B. Nối những mùa hoa (Tiết 

3) 

94 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

- Tìm đọc  các truyện có nội dung bảo 

vệ môi trường và tóm tắt lại câu chuyện 

đã đọc 

 

Bài 12C. Những người tôi yêu 

(Tiết 1) 
2 tiết 

95 
  

Bài 12C. Những người tôi yêu 

(Tiết 2) 
96 

  

13 Bài 13A. Chàng gác rừng dũng 

cảm (Tiết 1) 

3 tiết 

97 

- HS nghe -ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

- GDQPAN:Nêu những tấm gương học 

sinh có tinh thần cảnh giác, kịp thời báo 

công an bắt tội phạm 

 

Bài 13A. Chàng gác rừng dũng 

cảm (Tiết 2) 
98 

  

Bài 13A. Chàng gác rừng dũng 

cảm (Tiết 3) 
99 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Bài 13B. Cho rừng luôn xanh(Tiết 

1) 

3 tiết 

100 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 13B. Cho rừng luôn xanh (Tiết 

2) 
101 

  

Bài 13B. Cho rừng luôn xanh (Tiết 

3) 

102 

- Hs trao đổi–rút ra bài học quacâu 

chuyện vừa nghe 

GDQPAN: Nêu những tấm gương học 

sinh tích cực tham gia phong trào xanh, 

sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường 

 

Bài 13C. Dáng hình những người 

sống quanh ta (Tiết 1) 
2 tiết 

103 
  

Bài 13C. Dáng hình những người 

sống quanh ta (Tiết 2) 
104 

  

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Vì hạnh 

phúc 

con 

người 

Bài 14A. Những tấm lòng cao đẹp 

(Tiết 1) 

3 tiết 

105 

- Kể tiếp kết thúc câu chuyện Chuỗi 

ngọc lam 

-HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc 

 

Bài 14A. Những tấm lòng cao đẹp 

(Tiết 2) 
106 

  

Bài 14A. Những tấm lòng cao đẹp 

(Tiết 3) 
107 

  

Bài 14B. Hạt vàng làng ta 

 (Tiết 1) 

3 tiết 108 

- GV Giới thiệu  biện pháp điệp từ, điệp 

ngữ. 

Và thêm câu hỏi 5:  Tác giả đã lặp đi 

lặp lại các từ ngữ nào?( Hạt gạo làng ta, 

có). Lặp đi lặp lại các từ ngữ đó đã có 

tác dụng gì? (Đoạn thơ sử dụng điệp 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

ngữ nhằm nhấn mạnh khó khăn của 

thiên nhiên; đồng thời nhấn mạnh giá 

trị to llớn của hạt gạo được làm ra). 

- HS nghe-ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

Bài 14B. Hạt vàng làng ta  

(Tiết 2) 
109 

  

Bài 14B. Hạt vàng làng ta 

 (Tiết 3) 

110 

*Bổ sung CH: 

Em hãy viết  2,3 câu cảm nhận của 

mình về 1 nhân vật trong câu chuyện . 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

 

Bài 14C. Làm biên bản cuộc họp 

(Tiết 1) 
2 tiết 

111 
  

Bài 14C. Làm biên bản cuộc họp 

(Tiết 2) 
112 

  

 

 

 

15 

Bài 15A Buôn làng đón cô giáo 

(Tiết 1) 

3 tiết 

113 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 15A Buôn làng đón cô giáo 

(Tiết 2) 
114 

  

Bài 15A Buôn làng đón cô giáo 

(Tiết 3) 
115 

  

Bài 15B. Những công trình mới 

(Tiết 1) 
3 tiết 

116 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 15B. Những công trình mới 

(Tiết 2) 
117 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

- Tìm đọc  các truyện có nội dung nói 

về những người đã góp sức mình chống 

lại đói nghèo , lạc hậu, vì hạnh phúc 

của nhân dân. và tóm tắt lại câu chuyện 

đã đọc 

Bài 15B. Những công trình mới 

(Tiết 3) 
118 

  

Bài 15C. Những người lao động 

(Tiết 1) 
2 tiết 

119 
  

Bài 15C. Những người lao động 

(Tiết 2) 
120 

  

 

 

 

 

16 

Bài 16A. Tấm lòng người thầy 

thuốc ( Tiết 1) 

3 tiết 

121 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 16A. Tấm lòng người thầy 

thuốc ( Tiết 2) 
122 

  

Bài 16A. Tấm lòng người thầy 

thuốc ( Tiết 3) 
123 

  

Bài 16B. Thầy cúng đi bệnh viện 

(Tiết 1) 

3 tiết 

124 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 16B. Thầy cúng đi bệnh viện 

(Tiết 2) 
125 

- HS nghe  - trao đổi rút ra bài học qua 

câu chuyện bạn kể. 
 

Bài 16B. Thầy cúng đi bệnh viện 

(Tiết 3) 
126 

  

Bài 16C. Từ ngữ miêu tả(Tiết 1) 
2 tiết 

127   

Bài 16C. Từ ngữ miêu tả (Tiết 2) 128   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

 

 

17 

Bài 17A. Người dời núi mở 

đường(Tiết 1) 

3 tiết 

129 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 17A. Người dời núi mở đường 

(Tiết 2) 
130 

  

Bài 17A. Người dời núi mở đường 

(Tiết 3) 
131 

  

Bài 17B. Những bài ca lao 

động(Tiết 1) 

3 tiết 

132 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 17B. Những bài ca lao động 

(Tiết 2) 

133 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

- Tìm đọc  các truyện có nội dung nói 

về những người biết sống đẹp , biết 

đem lại niềm vui  hạnh phúc cho người 

khác. và tóm tắt lại câu chuyện đã đọc 

 

Bài 17B. Những bài ca lao động 

(Tiết 3) 
134 

  

Bài 17C. Ôn tập về câu (Tiết 1) 
2 tiết 

135   

Bài 17C. Ôn tập về câu (Tiết 2) 136   

 

 

 

18 

 

 

 

Ôn tập 

Bài 18A. Ôn tập 1 (Tiết 1) 2 tiết 137   

Bài 18A. Ôn tập 1 (Tiết 2) 138   

Bài 18B. Ôn tập 2(Tiết 1) 
2 tiết 

139   

Bài 18B. Ôn tập 2 (Tiết 2) 140   

Bài 18C. Ôn tập 3(Tiết 1) 
2 tiết 

141   

Bài 18C. Ôn tập 3 (Tiết 2) 142   

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
2 tiết 

143   

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 144   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Người 

công 

dân 

Bài 19A. Người công dân số 1(Tiết 

1) 

3 tiết 

145 
- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
 

Bài 19A. Người công dân số 1 

(Tiết 2) 
146 

  

Bài 19A. Người công dân số 1 

(Tiết 3) 147 

- GDQPAN: Nêu những tấm gương anh 

dũng hy sinh trong kháng chiến chống 

giặc ngoại xâm 

 

Bài 19B. Người công dân số 1  

(Tiết 1) 

3 tiết 

148 

Bổ sung  + Đặt mình vào vai Lê nêu 

suy nghĩ, cảm xúc của mình về nhân 

vật Thành 

+ Nêu những việc cần làm để trở thành 

người học sinh chăm ngoan 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

 

Bài 19B. Người công dân số 1  

(Tiết 2) 
149 

  

Bài 19B. Người công dân số 1   

(Tiết 3) 
150 

- Ghi lại ý nghĩa của câu chuyện vừa 

nghe 

 

Bài 19C. Cách nối các vế câu ghép 

– kết bài trong bài văn tả người 

(Tiết 1) 
2 tiết 

151 
  

Bài 19C. Cách nối các vế câu ghép 

– kết bài trong bài văn tả người 

(Tiết 2) 

152 
  

 

 

 

Bài 20A Gương sáng người 

xưa(Tiết 1) 3 tiết 153 

- CH5: 

Em hãy viết  2,3 câu nói về hiểu biết 

của mình về Thái sư Trần Thủ Độ. 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

20 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

Bài 20A Gương sáng người xưa 

(Tiết 2) 
154 

  

Bài 20A Gương sáng người xưa 

(Tiết 3) 
155 

  

Bài 20B. Trách nhiệm công 

dân(Tiết 1) 

3 tiết 

156 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

- GDQPAN: Công lao to lớn của những 

người yêu nước trong việc đóng góp 

công sức, tiền bạc cho cách mạng Việt 

Nam 

 

Bài 20B. Trách nhiệm công dân 

(Tiết 2) 
157 

  

Bài 20B. Trách nhiệm công dân 

(Tiết 3) 

158 

- Tìm đọc  các truyện có nội dung nói 

về tấm gương sống, làm việc theo pháp 

luật , theo nếp sống văn minh. và tóm 

tắt lại câu chuyện đã đọc 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

 

Bài 20C. Hoạt động tập thể (Tiết 1) 
2 tiết 

159   

Bài 20C. Hoạt động tập thể (Tiết 2) 160   

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

Bài 21A. Trí dũng song toàn 

( Tiết 1) 

3 tiết 
161 

- Hãy nêu cảm nghĩ của em về nhân vật 

Giang Văn Minh. 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

 

Bài 21A. Trí dũng song toàn  162   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Vì cuộc 

sống 

thanh 

bình 

( Tiết 2) 

Bài 21A. Trí dũng song toàn  

( Tiết 3) 
163 

  

Bài 21B. Những công dân dũng 

cảm (Tiết 1) 

3 tiết 

164 

- Viết lời cảm ơn cho người bán bánh 

giò- người thương binh đã cứu người 

trong đám cháy 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

 

Bài 21B. Những công dân dũng 

cảm (Tiết 2) 
165 

  

Bài 21B. Những công dân dũng 

cảm (Tiết 3) 
166 

- Hs trao đổi– rút ra bài học quacâu 

chuyện vừa nghe bạn kể. 
 

Bài 21C. Luyện viết văn tả người 

(Tiết 1) 
2 tiết 

167 
  

Bài 21C. Luyện viết văn tả người 

(Tiết 2) 168 
  

 

 

 

 

 

22 

Bài 22A. Giữ biển trời Tổ 

quốc(Tiết 1) 

3 tiết 

169 

- Nếu em là Nhụ, em sẽ nói gì với bố và 

ông ? 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

- GDQPAN: Giáo viên cung cấp thông 

tin về một số chính sách của Đảng, Nhà 

nước hỗ trợ để ngư dân vươn khơi bám 

biển 

 

Bài 22A. Giữ biển trời Tổ quốc 

(Tiết 2) 
170 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Bài 22A. Giữ biển trời Tổ quốc 

(Tiết 3) 
171 

  

Bài 22B. Một dải biên cương(Tiết 

1) 

 

 

3 tiết 

172 

- Em đã được đến Cao Bằng chưa? Hãy 

chia sẻ với các bạn những điều em biết 

về con người và phong cảnh Cao Bằng. 

- Ghi lại ý chính của bài bằng 1-2 câu 

từ ý kiến của HS. 

 

Bài 22B. Một dải biên cương (Tiết 

2) 

173 

*Bổ sung CH: 

Em hãy viết  2,3 câu cảm nhận của 

mình về nhân vật ông Nguyễn Khoa 

Đăng trong câu chuyện. 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

 

Bài 22B. Một dải biên cương (Tiết 

3) 
174 

  

Bài 22C. Cùng đặt câu ghép (Tiết 

1) 
2 tiết 

175 
  

Bài 22C. Cùng đặt câu ghép (Tiết 

2) 
176 

  

 

 

23 

Bài 23A. Vì công lí (Tiết 1) 

3 tiết 177 

- Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về vị 

quan án trong câu chuyện.  

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

- Tìm đọc  các truyện về quan án xử 

kiện (Truyện cổ tích Việt Nam)  hoặc 

những câu chuyện phá án của các chú 

công an, của tòa án hiện nay (Báo 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

TNTP, Nhi  đồng) và tóm tắt lại câu 

chuyện đã đọc 

Bài 23A. Vì công lí (Tiết 2) 178 Nghe - ghi: Cao Bằng   

Bài 23A. Vì công lí (Tiết 3) 179   

Bài 23B. Giữ cho giấc ngủ bình 

yên(Tiết 1) 

3 tiết 

180 

- Em hãy nêu tình cảm của em đối với 

những người chiến sĩ đang ngày đêm 

bảo vệ Tổ quốc.  

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

- GDQPAN: Giới thiệu những hoạt 

động hỗ trợ người dân vượt qua thiên 

tai bão lũ của bộ đội, công an Việt Nam 

 

Bài 23B. Giữ cho giấc ngủ bình 

yên (Tiết 2) 
181 

  

Bài 23B. Giữ cho giấc ngủ bình 

yên (Tiết 3) 

182 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

- Tìm đọc  các truyện có nội dung nói 

về những người đã góp sức mình bảo 

vệ trật tự , an ninh. và tóm tắt lại câu 

chuyện đã đọc 

 

Bài 23C. Hoàn thiện bài văn kể 

chuyện(Tiết 1) 
2 tiết 

183 
  

Bài 23C. Hoàn thiện bài văn kể 

chuyện (Tiết 2) 
184 

  

 

 

Bài 24A. Giữ gìn trật tự, an 

ninh(Tiết 1) 
3 tiết 185 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

 

24 

Bài 24A. Giữ gìn trật tự, an ninh 

(Tiết 2) 
186 

  

Bài 24A. Giữ gìn trật tự, an ninh 

(Tiết 3) 
187 

  

Bài 24B. Người chiến sĩ tình 

báo(Tiết 1) 

3 tiết 

188 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọcvà ghi lại chi tiết em thích nhất 

trong câu chuyện.. 

 

Bài 24B. Người chiến sĩ tình báo 

(Tiết 2) 
189 

  

Bài 24B. Người chiến sĩ tình báo 

(Tiết 3) 
190 

  

Bài 24C. Ôn tập tả đồ vật(Tiết 1) 
2 tiết 

191   

Bài 24C. Ôn tập tả đồ vật (Tiết 2) 192   

 

 

 

25 

 

Nhớ 

nguồn 

Bài 25A Cảnh đẹp đất nước(Tiết 1) 

3 tiết 

193 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

- GDQPAN: Ca ngợi công lao to lớn 

của các Vua Hùng đã có công dựng 

nước và trách nhiệm của tuổi trẻ để bảo 

vệ đất nước 

 

Bài 25A Cảnh đẹp đất nước (Tiết 

2) 
194 

  

Bài 25A Cảnh đẹp đất nước (Tiết 

3) 

 

195 

- Nêu công dụng của dấu gạch nối? 

(Nối các tiếng trong những từ mượn 

gồm có nhiều tiếng.) 

 

Bài 25B. Không quên cội 

nguồn(Tiết 1) 

 

3 tiết 196 

HĐCB5  
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

- Thêm CH 4: Tác giả đã sử dụng biện 

pháp nghệ thuật nào trong bài thơ? (Sử 

dụng biện pháp điệp từ ngữ.) 

- Tìm và nêu tác dụng của các điệp từ 

đó.( Điệp từ: “nơi” muốn khẳng định 

vai trò quan trọng của cửa sông). 

- Thêm CH 5: Qua bài thơ này em học 

được điều gì? 

- Ghi lại ý chính của bài bằng 1-2 câu 

từ ý kiến của HS. 

Bài 25B. Không quên cội nguồn 

(Tiết 2) 
197 

  

Bài 25B. Không quên cội nguồn 

(Tiết 3) 

198 

*Bổ sung CH: 

Em hãy viết  2,3 câu cảm nhận của 

mình về 1 nhân vật em thích trong câu 

chuyện . 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

 

Bài 25C. Chúng mình cùng sáng 

tạo(Tiết 1) 

2 tiết 

199 

HĐ3: Các danh từ chung  (Người, Ông) 

trong đoạn văn được viết hoa nhằm 

mục đích gì? ( Thể hiện sự tôn kính) 

 

Bài 25C. Chúng mình cùng sáng 

tạo (Tiết 2) 
200 

  

 

 

 

Bài 26A. Nhớ ơn thầy cô ( 

 Tiết 1) 3 tiết 201 

- Thêm yêu cầu: Em hãy nói một câu 

nêu cảm nghĩ của mình về thầy (cô 

giáo) đã từng dạy em. 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

26 

Bài 26A. Nhớ ơn thầy cô 

 ( Tiết 2) 
202 

-  GV nêu 1 câu tục ngữ  và yêu cầu HS 

ghi lại ý nghĩa của câu tục ngữ  đó 
 

Bài 26A. Nhớ ơn thầy cô  

( Tiết 3) 

 
203 

- Nhận biết được tác dụng của dấu gạch 

nối 

Câu hỏi 5: 

- Nêu công dụng của dấu gạch nối? ( 

Nối các tiếng trong những từ mượn 

gồm có nhiều tiếng). 

 

Bài 26B. Hội làng (Tiết 1) 

3 tiết 

204   

Bài 26B. Hội làng (Tiết 2) 205   

Bài 26B. Hội làng (Tiết 3) 206   

Bài 26C. Liên kết câu bằng từ ngữ 

thay thế (Tiết 1) 
2 tiết 

207 
  

Bài 26C. Liên kết câu bằng từ ngữ 

thay thế (Tiết 2) 
208 

  

 

 

 

 

27 

Bài 27A. Nét đẹp xưa và nay (Tiết 

1) 

3 tiết 

209 

- Viết được một số câu tục ngữ. Ghi 

chép được vắn tắt những ý tưởng, chi 

tiết quan trọng vào sổ tay 

 

Bài 27A. Nét đẹp xưa và nay (Tiết 

2) 

 

210 

- Chính tả: Nghe-ghi  

Bài 27A. Nét đẹp xưa và nay (Tiết 

3) 
211 

  

Bài 27B. Đất nước mùa thu(Tiết 1) 

 

3 tiết 212 - Em hãy đọc một vài câu thơ ca ngợi 

quê hương, đất nước mà em biết. 

- GV Giới thiệu  biện pháp điệp từ, điệp 

ngữ. 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Và thêm câu hỏi 4:  Trong khổ thơ 4, 

tác giả đã lặp đi lặp lại các từ ngữ nào?( 

đây, của chúng ta) Lặp đi lặp lại các từ 

ngữ đó đã có tác dụng gì? ( Nêu bật 

niềm tự hào, niềm hạnh phúc về đất 

nước giờ đây đã tự do, đã thuộc về 

chúng ta.) 

Bài 27B. Đất nước mùa thu (Tiết 2) 213   

 Bài 27B. Đất nước mùa thu (Tiết 3) 214 - Thay kể chuyện bằng luyện viết đoạn 

văn ngắn kể chuyện phát huy trí tưởng 

tượng. 

 

Bài 27C. Liên kết câu bằng từ ngữ 

nối (Tiết 1) 

2 tiết 215   

Bài 27C. Liên kết câu bằng từ ngữ 

nối (Tiết 2) 

216 - Đặt mình vào một cây hoa mà em yêu 

thích tham gia cuộc thi hoa hậu các 

loài hoa giới thiệu về vẻ đẹp của bản 

thân và mong ước của mình. 

 

 

 

 

 

28 

 

 

Ôn tập 

Bài 28A. Ôn tập 1 (Tiết 1) 2 tiết 217 - Về nhà tìm đọc thuộc thêm các bài thơ 

em yêu thích; đọc văn bản trên internet.  

-  Ghi lại câu thơ yêu thích sau khi đọc; 

nêu nhân vật yêu thích và giải thích lý 

do vì sao yêu thích; tóm tắt lại câu 

chuyện đã đọc... 

 

Bài 28A. Ôn tập 1 (Tiết 2) 218   

Bài 28B. Ôn tập 2(Tiết 1) 
2 tiết 

219   

Bài 28B. Ôn tập 2 (Tiết 2) 220   

Bài 28C. Ôn tập 3(Tiết 1) 2 tiết 221   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Bài 28C. Ôn tập 3 (Tiết 2) 222   

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
2 tiết 

223   

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 224   

 

 

 

29 

 

 

 

Nam và 

nữ 

Bài 29A. Nam và nữ(Tiết 1) 

3 tiết 

225 

- GV yêu cầu: Em hãy tưởng tượng và 

thay một kết thúc vui cho câu chuyện. 

-HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

 

Bài 29A. Nam và nữ (Tiết 2) 
226 

- Chính tả: Nghe-ghi  

 
 

Bài 29A. Nam và nữ (Tiết 3) 

227 

- Có thể thay thế yêu cầu HĐTH5  điều 

chỉnh thành bài tập yêu cầu: Viết đoạn 

văn có câu sử dụng dấu chấm, chấm 

hỏi, chấm than giới thiệu về một nhân 

vật trong một cuốn sách hoặc bộ phim 

hoạt hình đã xem. 

 

Bài 29B. Con gái kém gì con trai 

(Tiết 1) 

3 tiết 

228 

- HS nghe-ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

- BS yêu cầu: Đặt mình vào vai Mơ nêu 

suy nghĩ về quan niệm của một số 

người coi trọng con trai hơn con gái. 

 

Bài 29B. Con gái kém gì con trai 

(Tiết 2) 
229 

  

Bài 29B. Con gái kém gì con trai 

(Tiết 3) 
230 

*Bổ sung CH: 

Em hãy viết  2,3 câu cảm nhận của 

mình về nhân vật bạn Mơ trong câu 

chuyện . 

 



 27 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

Bài 29C. Ai chăm, ai lười?(Tiết 1) 
2 tiết 

231   

Bài 29C. Ai chăm, ai lười? (Tiết 2) 232   

 

 

 

 

30 

 Bài 30A  Nữ tính và nam tính (Tiết 

1) 

3 tiết 

233 
Đọc thư viện 

 
 

Bài 30A  Nữ tính và nam tính (Tiết 

2) 
234 

  

Bài 30A  Nữ tính và nam tính (Tiết 

3) 
235 

  

Bài 30B. Vẻ đẹp của người phụ nữ 

Việt Nam(Tiết 1) 

3 tiết 

236 
  

Bài 30B. Vẻ đẹp của người phụ nữ 

Việt Nam (Tiết 2) 
237 

  

Bài 30B. Vẻ đẹp của người phụ nữ 

Việt Nam (Tiết 3) 

238 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

- Tìm đọc  các truyện có nội dung nói 

về 1 nữ anh hùng hoặc 1 phụ nữ tài 

năng.  và tóm tắt lại câu chuyện đã đọc 

 

Bài 30C. Em tả con vật(Tiết 1) 

2 tiết 

239 

HĐ3: HS biết viết đoạn văn ngắn từ 3- 

5 câu nói lên tình cảm của mình với con 

vật mình yêu thích. 

 

Bài 30C. Em tả con vật (Tiết 2) 

240 

- Đặt mình vào vai một con vật xinh 

xắn, đáng yêu mà em thích để giới thiệu 

về hình dáng và những hoạt động yêu 

thích của bản thân mình. 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

 

31 

Bài 31A Người phụ nữ dũng cảm ( 

Tiết 1) 

3 tiết 

241 

- BS yêu cầu: Nêu cảm nghĩ của em về 

nhân vật chị Út. 

- Khuyến khích HS tìm hiểu thêm về 

cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn 

Thị Định trên Internet. 

- GDQPAN: Sự hy sinh của những 

người Mẹ Việt Nam trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

 

Bài 31A Người phụ nữ dũng cảm ( 

Tiết 2) 
242 

  

Bài 31A Người phụ nữ dũng cảm ( 

Tiết 3) 
243 

  

Bài 31B. Lời tâm tình của người 

chiến sĩ (Tiết 1) 

3 tiết 

244 
  

 Bài 31B. Lời tâm tình của người 

chiến sĩ  (Tiết 2) 
245 

  

Bài 31B. Lời tâm tình của người 

chiến sĩ (Tiết 3) 
246 

  

Bài 31C. Ôn tập về tả cảnh 

(Tiết 1) 

2 tiết 

247 
  

Bài 31C. Ôn tập về tả cảnh  

(Tiết 2) 248 

- Thêm bài 4: Em hãy viết một vài câu 

nói về một cảnh đẹp, trong đó có sử 

dụng dấu phẩy. 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 32A.Em yêu đường sắt quê em 

(Tiết 1) 3 tiết 249 

- Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, 

chi tiết quan trọng vào sổ tay. 

- GDATGT 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

 

 

32 

 

 

 

 

Những 

chủ 

nhân 

tương 

lai 

Bài 32A.Em yêu đường sắt quê em 

(Tiết 2) 
250 

- HS làm bài tập viết câu, viết đoạn có 

sử dụng các dấu câu 
 

Bài 32A.Em yêu đường sắt quê em 

(Tiết 3) 
251 

Chỉnh tả: Nhớ-ghi bài Bầm ơi 

 
 

Bài 32B. Ước mơ của em(Tiết 1) 

3 tiết 

252 

- HS nghe - ghi lại ý chính của bài tập 

đọc. 

- Nói 2,3 câu kể về ước mơ của em. 

 

Bài 32B. Ước mơ của em (Tiết 2) 253   

Bài 32B. Ước mơ của em (Tiết 3) 

254 

- Hs trao đổi - ghi lại ý nghĩa của câu 

chuyện vừa nghe 

- Em hãy viết  2,3 câu cảm nhận của 

mình về nhân vật Tôm Chíp trong câu 

chuyện . 

 

Bài 32C. Viết bài văn tả cảnh(Tiết 

1) 
2 tiết 

255 
- HS làm bài tập viết câu, viết đoạn có 

sử dụng các dấu câu 
 

Bài 32C. Viết bài văn tả cảnh (Tiết 

2) 
256 

  

 

33 

Bài 33A. Vì hạnh phúc trẻ thơ (Tiết 

1) 

3 tiết 

257 
  

Bài 33A. Vì hạnh phúc trẻ thơ (Tiết 

2) 
258 

  

Bài 33A.Vì hạnh phúc trẻ thơ (Tiết 

3) 
259 

  

Bài 33B. Em đã lớn (Tiết 1) 

3 tiết 
260 

- Thêm CH5: Hãy chia sẻ với các bạn 

về một kỉ niệm đẹp giữa em và cha của 

mình. 

 

Bài 33B. Em đã lớn (Tiết 2) 261   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Bài 33B. Em đã lớn (Tiết 3) 
262 

- Nêu nhân vật yêu thích và giải thích lí 

do vì sao yêu thích? 
 

Bài 33C. Giữ gìn những dấu câu 

(Tiết 1) 
2 tiết 

263 
  

Bài 33C. Giữ gìn những dấu câu 

(Tiết 2) 
264 

  

 

 

 

 

 

 

34 

Bài 34A. Khát khao hiểu biết (Tiết 

1) 

3 tiết 

265 

- Thêm câu hỏi : Đặt mình vào vai Rê-

mi, nêu suy nghĩ về quyền học tập của 

trẻ em.Ghi chép được vắn tắt những ý 

tưởng, chi tiết quan trọng vào sổ tay. 

 

Bài 34A. Khát khao hiểu biết (Tiết 

2) 
266 

- Nhớ - ghi: Sang năm con lên bảy.  

Bài 34A. Khát khao hiểu biết (Tiết 

3) 
267 

  

Bài 34B. Trẻ em sáng tạo tương lai 

(Tiết 1) 

3 tiết 

268 

- BS câu hỏi: + Vì sao chữ Anh trong 

câu thơ đầu được viết hoa  

Thêm yêu cầu: Hãy nói về vai trò của 

trẻ em với tương lai đất nước 

 

Bài 34B. Trẻ em sáng tạo tương lai 

(Tiết 2) 
269 

- Luyện viết đoạn văn ngắn kể chuyện 

phát huy trí tưởng tượng 
 

Bài 34B. Trẻ em sáng tạo tương lai 

(Tiết 3) 
270 

  

Bài 34C. Nhân vật em yêu thích 

(Tiết 1) 
2 tiết 

271 
- HS làm bài tập viết câu, viết đoạn có 

sử dụng dấu gạch ngang   
 

Bài 34C. Nhân vật em yêu thích 

(Tiết 2) 
272 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, 

bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

Ôn tập 

Bài 35A. Ôn tập 1 (Tiết 1) 

2 tiết 
273 

- Về nhà tìm đọc thuộc thêm các bài thơ 

em yêu thích; đọc văn bản trên internet.  

-  Ghi lại câu thơ yêu thích sau khi đọc; 

nêu nhân vật yêu thích và giải thích lý 

do vì sao yêu thích; tóm tắt lại câu 

chuyện đã đọc... 

 

Bài 35A. Ôn tập 1 (Tiết 2) 274   

Bài 35B. Ôn tập 2 (Tiết 1) 
2 tiết 

275   

Bài 35B. Ôn tập 2(Tiết 2) 276   

Bài 35C. Ôn tập 2(Tiết 1) 
2 tiết 

277   

Bài 35C. Ôn tập 3 (Tiết 2) 278   

KIỂM TRA CUỐI NĂM 
2 tiết 

279   

KIỂM TRA CUỐI NĂM 280   

 

2. MÔN TOÁN  

- 5 tiết / tuần; 

- Học kì I: 90 tiết / 18 tuần 

- Học kì II: 85 tiết / 17 tuần 

- Cả năm: 175 tiết / 35 tuần 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

 

Tuần 

1 

Ôn tập 

và bổ 

sung về 

phân số.  

Bài 1: Ôn tập về phân số (Tiết 1) 
2 tiết 

1   

Bài 1: Ôn tập về phân số (Tiết 2) 2   

Bài 2: Ôn tập về so sánh hai phân số 1 tiết 3   

Bài 3: Phân số thập phân (Tiết 1) 
2 tiết 

4   

Bài 3: Phân số thập phân (Tiết 2) 5   

 

Tuần 

2 

Bài 4: Ôn tập các phép tính với phân số 

(Tiết 1) 
2 tiết 

6   

Bài 4: Ôn tập các phép tính với phân số 

(Tiết 2) 
7   

Bài 5: Hỗn số 1 tiết 8   

Bài 6: Hỗn số (tiếp theo) (Tiết 1) 

2 tiết 

9   

Bài 6: Hỗn số (tiếp theo) (Tiết 2) 10 
- Có thể giảm HĐTH 3 - trang 

19 
 

 

 

Tuần 

3 

 

Bài 7: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 11 
Bổ sung: Ôn tập về đọc, viết, 

so sánh  số tự nhiên 
 

Bài 8: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 

1) 
2 tiết 

12 

- Giảm HĐTH1.b –t rang 22 

- Bổ sung: Ôn tập phép cộng, 

phép trừ số tự nhiên 

 

Bài 8: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 

2) 
13   

Bài 9: Ôn tập về giải toán 1 tiết 14 
- Bổ sung: Ôn tập phép nhân, 

phép chia số tự nhiên  
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

Giải toán 

lên quan 

đấn tỉ lệ.  

Bài 10: Ôn tập và bổ sung về giải bài 

toán tỉ lệ thuận (Tiết 1) 
2 tiết 

15   

 

 

Tuần 

4 

Bài 10: Ôn tập và bổ sung về giải bài 

toán tỉ lệ thuận (Tiết 2) 
16   

Bài 11: Ôn tập và bổ sung về giải bài 

toán tỉ lệ nghịch (Tiết 1) 
2 tiết 

17   

Bài 11: Ôn tập và bổ sung về giải bài 

toán tỉ lệ nghịch (Tiết 2) 
18   

Đo đại 

lượng 

Bài 12: Bảng đơn vị đo độ dài 1 tiết 19   

Bài 13: Bảng đơn vị đo khối lượng 1 tiết 20   

 

Tuần 

5 

Bài 14: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét 

vuông 
1 tiết 21   

Bài 15: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị 

đo diện tích (Tiết 1) 
2 tiết 

22   

Bài 15: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị 

đo diện tích (Tiết 2) 
23   

Bài 16: Héc-ta (Tiết 1) 
2 tiết 

24   

Bài 16: Héc-ta (Tiết 2) 25   

 

Tuần 

6 

 

Bài 17: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 

1) 
2 tiết 

26   

Bài 17: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 

2) 
27   



 34 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

Bài 18: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 28   

Số thập 

phân, các 

phép tính 

với số 

thập 

phân 

Bài 19: Khái niệm số thập phân 1 tiết 29   

Bài 20: Khái niệm số thập phân (tiếp 

theo) (Tiết 1)  

2 tiết 

30   

 

Tuần 

7 

Bài 20: Khái niệm số thập phân (tiếp 

theo) (Tiết 2) 
31   

Bài 21: Khái niệm số thập phân (tiếp 

theo) (Tiết 1) 
2 tiết 

32   

Bài 21: Khái niệm số thập phân (tiếp 

theo) (Tiết 2) 
33   

Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, 

viết số thập phân (Tiết 1) 
2 tiết 

34   

Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, 

viết số thập phân (Tiết 2) 
35   

 

Tuần 

8 

Bài 23: Số thập phân bằng nhau 1 tiết 36   

Bài 24: So sánh hai số thập phân (Tiết 

1) 
2 tiết 

37   

Bài 24: So sánh hai số thập phân (Tiết 

2) 
38   

Bài 25: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 39   

Bài 26: Viết các số đo độ dài dưới dạng 

số thập phân 
1 tiết 40   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

 

Tuần 

9 

Bài 27: Viết các số đo khối lượng dưới 

dạng số thập phân 
1 tiết 41   

Bài 28: Viết các số đo diện tích dưới 

dạng số thập phân 
1 tiết 42   

Bài 29: Em đã học được những gì 1 tiết 43   

Bài 30: Cộng hai số thập phân (Tiết 1) 
2 tiết 

44   

Bài 30: Cộng hai số thập phân (Tiết 2) 45   

 

Tuần 

10 

 

Bài 31: Tổng nhiều số thập phân (Tiết 

1) 
2 tiết 

46   

Bài 31: Tổng nhiều số thập phân (Tiết 

2) 
47   

Bài 32: Trừ hai số thập phân (Tiết 1) 
2 tiết 

48   

Bài 32: Trừ hai số thập phân (Tiết 2) 49   

Kiểm tra giữa học kì I 1 tiết 50   

 

Tuần 

11 

 

Bài 34: Nhân một số thập phân với một 

số tự nhiên 
1 tiết 51   

Bài 35: Nhân một số thập phân với 10, 

100, 1000… (Tiết 1) 
2 tiết 

52   

 

Bài 35: Nhân một số thập phân với 10, 

100, 1000… (Tiết 2) 
53   

Bài 36: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 54   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

Bài 37: Nhân một số thập phân với một 

số thập phân (Tiết 1) 
2 tiết 

55 
- Tập trung vào dạy cách nhân 

số thập phân với số thập 

phân; lựa chọn, điều chỉnh 

các bài tập luyện tập phép 

nhân một số với số thập phân 

có không quá hai chữ số ở 

dạng: a,b và 0,ab. 

 

 

Tuần 

12 

Bài 37: Nhân một số thập phân với một 

số thập phân (Tiết 2) 
56  

Bài 38: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 57  

Bài 39: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 

1) 
2 tiết 

58  

Bài 39: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 

2) 
59  

Bài 40: Chia một số thập phân cho một 

số tự nhiên (T 1) 

2 tiết 

60   

 

Tuần 

13 

 

Bài 40: Chia một số thập phân cho một 

số tự nhiên (Tiết 2) 
61 

- Tập trung vào dạy cách chia 

số thập phân choi số thập 

phân; lựa chọn, điều chỉnh 

các bài tập luyện tập phép 

chia một số cho số thập phân 

có không quá hai chữ số khác 

không ở dạng: a,b và 0,ab. 

 

Bài 41: Chia một số thập phân cho 10, 

100, 1000… 
1 tiết 62   

Bài 42: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 63   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

Bài 43: Chia một số tự nhiên cho một 

số tự nhiên mà thương tìm được là một 

số thập phân. (Tiết 1) 
2 tiết 

64   

Bài 43: Chia một số tự nhiên cho một 

số tự nhiên mà thương tìm được là một 

số thập phân. (Tiết 2) 

65   

 

Tuần 

14 

Bài 44: Chia một số tự nhiên cho một 

số thập phân (Tiết 1) 
2 tiết 

66   

Bài 44: Chia một số tự nhiên cho một 

số thập phân. (Tiết 2) 
67   

Bài 45: Chia một số thập phân cho một 

số thập phân (Tiết 1) 
2 tiết 

68   

Bài 45: Chia một số thập phân cho một 

số thập phân (Tiết 2) 
69   

Bài 46: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 70   

 

Tuần 

15 

Bài 47: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 71   

Bài 48: Tỉ số phần trăm. (Tiết 1) 
2 tiết 

72   

Bài 48: Tỉ số phần trăm (Tiết 2) 73   

Bài 49: Giải toán về tỉ số phần trăm 

(Tiết 1) 
2 tiết 

74   

Bài 49: Giải toán về tỉ số phần trăm 

(Tiết 2) 
75   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

 

Tuần 

16 

 

Bài 50: Giải toán về tỉ số phần trăm 

(tiếp theo) (Tiết 1) 
2 tiết 

76   

Bài 50: Giải toán về tỉ số phần trăm 

(tiếp theo) (Tiết 2) 
77   

Bài 51: Giải toán về tỉ số phần trăm 

(tiếp theo) (Tiết 1) 

2 tiết 

78 

- Tập trung hướng dẫn HS 

cách tính tỉ số phần trăm của 

2 số 

 

Bài 51: Giải toán về tỉ số phần trăm 

(tiếp theo) (Tiết 2) 
79 

- Tập trung hướng dẫn HS 

cách tìm giá trị  phần trăm 

của một số cho trước. 

 

Bài 52: Em ôn lại những gì đã học. 1 tiết 80   

 

Tuần 

17 

Bài 53: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 

1) 
2 tiết 

81   

Bài 53: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 

2) 
82   

Bài 54: Sử dụng máy tính bỏ túi (Tiết 1) 
2 tiết 

83 

- Điều chỉnh: Biết sử dụng 
máy tính bỏ túi đểhỗ trợ giải 
các bài toán về tỉ số phần 
trăm 

 

Bài 54: Sử dụng máy tính bỏ túi (Tiết 2) 84   

Hình học Bài 55: Hình tam giác 1 tiết 85 
+Bổ sung loại hình tam giác 

đều. 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

- Giới thiệu tam giác đều có 

ba cạnh bằng nhau; tam giác 

nhọn có ba góc nhọn, tam 

giác tù có một góc tù. 

- YCCĐ: Nhận biết được một 

số loại hình tam giác trong đó 

có tam giác đều (tam giác 

nhọn, tam giác vuông, tam 

giác tù, tam giác đều). 

+ Bổ sung thêm đại lượng đo 

góc, đơn vị đo là 0 (đọc là độ) 

-  YCCĐ: Nhận biết được đơn 

vị đo góc: độ (0). Sử dụng 

được thước đogóc để đo các 

góc: 600, 900, 1200, 1800 

 

Tuần 

18 

Bài 56: Diện tích hình tam giác. (Tiết 1) 
2 tiết 

86   

Bài 56: Diện tích hình tam giác. (Tiết 2) 87   

Kiểm tra cuối học kì I 1 tiết 88   

Bài 58: Hình thang 1 tiết 89   

Bài 59: Diện tích hình thang (Tiết 1) 
2 tiết 

90   

 

Tuần 

19 

Bài 59: Diện tích hình thang (Tiết 2) 91   

Bài 60: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 92   

Bài 61: Hình tròn. Đường tròn 1 tiết 93   

Bài 62: Chu vi hình tròn (Tiết 1) 2 tiết 94   



 40 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

Bài 62: Chu vi hình tròn (Tiết 2) 95   

 

Tuần 

20 

 

Bài 63: Diện tích hình tròn (Tiết 1) 
2 tiết 

96   

Bài 63: Diện tích hình tròn (Tiết 2) 97   

Bài 64: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 98   

Bài 65: Giới thiệu biểu đồ hình quạt 1 tiết 99   

Bài 66: Luyện tập về tính diện tích (Tiết 

1) 
2 tiết 

100   

 

Tuần 

21 

Bài 66: Luyện tập về tính diện tích (Tiết 

2) 
101   

Bài 67: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 102   

Bài 68: Hình hộp chữ nhât. Hình lập 

phương (Tiết 1) 
2 tiết 

103   

Bài 68: Hình hộp chữ nhât. Hình lập 

phương (Tiết 2) 
104   

Bài 69: Diện tích xung quanh và diện 

tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. 

(Tiết 1) 
2 tiết 

105   

 

Tuần 

22 

Bài 69: Diện tích xung quanh và diện 

tích toàn phần của hình hộp chữ nhật 

(Tiết 2) 

106   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

Bài 70: Diện tích xung quanh và diện 

tích toàn phần của hình lập phương 

(Tiết 1) 
2 tiết 

107   

Bài 70: Diện tích xung quanh và diện 

tích toàn phần của hình lập phương 

(Tiết 2) 

108   

Bài 71: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 109   

Bài 72: Thể tích của một hình 1 tiết 110   

 

Tuần 

23 

Bài 73: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét 

khối 
1 tiết 111 

- Dạy lồng ghép vào hoạt 

động 2 

HĐ3: HS sưu tầm các chai 

nhựa có ghi đơn vị đo là ml 

Cho HS thực hành đổ 2 chai 

nước 500 ml vào chai 1 lít 

(1l = 1000ml) 

 

Bài 74: Mét khối 1 tiết 112   

Bài 75: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 113   

Bài 76: Thể tích hình hộp chữ nhật 1 tiết 114   

Bài 77: Thể tích hình lập phương 1 tiết 115   

 

Tuần 

24 

Bài 78: Em ôn lại những gì đã học. 

(Tiết 1) 
2 tiết 

116   

Bài 78: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 

2) 
117   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

Bài 79: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu 

hình cầu 
1 tiết 118 

- Bổ sung khai triển hình trụ 

khi dạy bài Giới thiệu hình trụ; 

Giới thiệu hình cầu.( Theo 

CV405) 

 

Bài 80: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 119   

Bài 81: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 120   

 

Tuần 
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 Bài 82: Em đã học được những gì? 1 tiết 121   

Số đo 

thời gian   

 

Bài 83: Bảng đơn vị đo thời gian 1 tiết 122   

Bài 84: Cộng số đo thời gian 1 tiết 123   

Bài 85: Trừ số đo thời gian 1 tiết 124   

Bài 86: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 125   

 

Tuần 

26 

Bài 87: Nhân số đo thời gian với một số 1 tiết 126   

Bài 88: Chia số đo thời gian cho một số 1 tiết 127   

Bài 89: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 128   

Bài 90: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 129   

Toán 

chuyển 

động đều 

Bài 91: Vận tốc. (Tiết 1) 2 tiết 130 

- Điều chỉnh thêm đơn vị đo 

vận tốc km/giờ                                                                                                              

HĐ2: v của ô-tô là bao nhiêu 

GV: Đơn vị đo độ dài là ki -

lô- mét viết tắt là km, đơn vị 

đo thời gian là giờ viết tắt là 

h. Vậy đơn vị đo vận tốc là 

km/h 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

 

Tuần 

27 

Bài 91: Vận tốc. (Tiết 2) 131   

Bài 92: Quãng đường. (Tiết 1) 
2 tiết 

132   

Bài 92: Quãng đường (Tiết 2) 133   

Bài 93: Thời gian (Tiết 1) 
2 tiết 

134   

Bài 93: Thời gian (Tiết 2) 135   

 

Tuần 

28 

Kiểm tra giữa học kì II 1 tiết 136   

Bài 95: Bài toán về chuyển động ngược 

chiều 
1 tiết 137   

Bài 96: Bài toán về chuyển động cùng 

chiều 
1 tiết 138   

Ôn tập 

Bài 97: Ôn tập về số tự nhiên (Tiết 1) 
1 tiết 

139   

Bài 97: Ôn tập về số tự nhiên (Tiết 2) 140   

 

Tuần 

29 

Bài 98: Ôn tập về phân số (Tiết 1) 
1 tiết 

141   

Bài 98: Ôn tập về phân số (Tiết 2) 142   

Bài 99: Ôn tập về số thập phân (Tiết 1) 
1 tiết 

143   

Bài 99: Ôn tập về số thập phân (Tiết 2) 144   

Bài 100: Ôn tập về đo độ dài và đo khối 

lượng (Tiết 1) 
1 tiết 

145   

 

Tuần 

30 

 

Bài 100: Ôn tập về đo độ dài và đo khối 

lượng (Tiết 2) 
146   

Bài 101: Ôn tập về đo diện tích (Tiết 1) 
1 tiết 

147   

Bài 101: Ôn tập về đo diện tích (Tiết 2) 148   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

Bài 102: Ôn tập về đo thể tích (Tiết 1) 

2 tiết 

149   

Bài 102: Ôn tập về đo thể tích (Tiết 2) 150 

- GV giới thiệu thêm về đơn vị 

đo dung tích mi-li-lít (ml) để 

HS nhận biết được đơn vị đo 

dung tích: mi-li-lít (ml), quan 

hệ giữa l và ml. Thực hiện 

được việc chuyển đổi và tính 

toán với các số đo dung tích (l, 

ml)., quan hệ giữa l và ml.( 

Theo CV405) 

 

 

 

Tuần 

31 

 

Bài 103: Ôn tập về đo thời gian 1 tiết 151   

Bài 104: Ôn tập về phép cộng, phép trừ 

(Tiết 1) 
2 tiết 

152   

Bài 104: Ôn tập về phép cộng, phép trừ 

(Tiết 2) 
153   

Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép 

chia (Tiết 1) 

2 tiết 

154   

Bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép 

chia (Tiết 2) 
155 

- Điều chỉnh dữ liệu bài toán 

số 10 ( tr.117) 

- Cập nhật dân số nước ta 

năm 2021…… 

- Cập nhật thông tin về dân số 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

( HĐTH8-Sách HDH Toán 5 

tập 2 đã cập nhật Theo 

CV405) 

 

Tuần 

32 

Bài 106: Em ôn lại những gì đã học 

(Tiết 1) 
2 tiết 

156   

Bài 106: Em ôn lại những gì đã học 

(Tiết 2) 
157   

Bài 107: Ôn tập về các phép tính với số 

đo thời gian 
1 tiết 158 

- Tổ chức trò chơi vào đầu tiết 

học: Tập tầm vông; chọn quả 

bóng có màu nhất định trong 

một hộp có các quả bóng 

nhiều màu (ví dụ: chọn bóng 

màu đỏ trong hộp có cả bóng 

xanh, bóng đỏ và bóng vàng); 

gieo đồng xu (xuất hiện mặt 

sấp, mặt ngửa, cả hai mặt sấp, 

cả hai mặt ngửa);... Từ đó, 

giáo viên giúp cho học sinh 

có những làm quen với các 

thuật ngữ có thể, chắc chắn, 

không thể. 

 

Bài 108: Ôn tập về tính chu vi, diện tích 

một số hình (Tiết 1) 
2 tiết 159   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

Bài 108: Ôn tập về tính chu vi, diện tích 

một số hình (Tiết 2) 
160   

 

Tuần 

33 

Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể 

tích một số hình (Tiết 1) 
2 tiết 

161   

Bài 109: Ôn tập về tính diện tích, thể 

tích một số hình (Tiết 2) 
162   

Bài 110: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 163 

- Làm quen với các khả năng 

xảy ra (có tính ngẫu nhiên) 

của một sự kiện. 
 

- Tổ chức trò chơi: Tập tầm 

vông; chọn quả bóng có màu 

nhất định trong một hộp có  

các quả bóng nhiều màu (ví 

dụ: chọn bóng màu đỏ trong 

hộp có cả bóng xanh, bóng đỏ 

và bóng vàng); gieo đồng xu 

(xuất hiện mặt sấp, mặt ngửa, 

cả hai mặt sấp, cả hai mặt 

ngửa);... Từ đó, giáo viên 

giúp cho học sinh có những 

 

Bài 111: Ôn tập về giải toán 1 tiết 164  

Bài 112: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 165  

 

Tuần 

34 

Bài 113: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 166  

Bài 114: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 167  

Bài 115: Ôn tập về biểu đồ 1 tiết 168  

Bài 116: Em ôn lại những gì đã học 

(Tiết 1) 
2 tiết 

169  

Bài 116: Em ôn lại những gì đã học 

(Tiết 2) 
170  

 

Tuần 

35 

 

Bài 117: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 171  

Bài 118: Em ôn lại những gì đã học 1 tiết 172  

Bài 119: Em ôn lại những gì đã học 

(Tiết 1) 
2 tiết 

173  

 
Bài 119: Em ôn lại những gì đã học 

(Tiết 2) 
174  
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/th

ời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ 

tự 

làm quen với các thuật ngữ có 

thể, chắc chắn, khôngthể. 

Kiểm tra cuối năm 1 tiết 175   

 

Xen kẽ trong 

chương trình 

Bài 33: Em ôn lại những gì đã học  Tuần 10: HS về nhà làm 

Bài 57: Em đã học được những gì? Tuần 18: HS về nhà làm 

Bài 94: Em ôn lại những gì đã học  Tuần 28: HS về nhà làm 

Bài 120: Em đã học được những gì?  Tuần 35: HS về nhà làm. 

 

 

3. MÔN KHOA HỌC: 

- 2 tiết / tuần 

- Học kì I: 36 tiết / 18 tuần 

- Học kì II: 34 tiết / 17 tuần 

- Cả năm: 70 tiết / 35 tuần. 

 

Tuần 

Chương trình và SGK Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết theo 

thứ tự 

1 
 CĐ 1: 

Con 

Bài 1: Sự sinh sản. (Tiết 1) 
3 tiết 

1   

Bài 1: Sự sinh sản. (Tiết 2) 2   
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Tuần 

Chương trình và SGK Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết theo 

thứ tự 

2 
người và 

sức khỏe 

 

 

Bài 1: Sự sinh sản. (Tiết 3) 3   

Bài 2: Nam và nữ. (Tiết 1) 
2 tiết 

4   

3 

Bài 2: Nam và nữ. (Tiết 2) 5   

Bài 3: Các giai đoạn của cuộc đời. (Tiết 

1) 
2 tiết 

6   

4 

Bài 3: Các giai đoạn của cuộc đời. (Tiết 

2) 
7   

Bài 4: Vệ sinh ở tuổi dậy thì ( T1). 

2 tiết 

8 
- HĐCB 1,2,3 

  - HĐTH 1,2 
 

5 

Bài 4: Vệ sinh ở tuổi dậy thì ( T2). 9 

Bổ sung YCCĐ nội dung 

“Vi khuẩn”: 

- Kể/Nói được tên bệnh 

ở người do vi khuẩn 

gây ra; nêu được 

nguyên nhân gây bệnh 

và cách phòng tránh. 

Bổ sung nội dung: 

HĐTH 3: Nấm và vi khuẩn 

HĐ4: Một số bệnh do nấm 

và vi khuẩn gây ra. 

 

Bài 5: Thực hành nói không với chất 

gây nghiện. (Tiết 1) 
2 tiết 

10   

6 
Bài 5: Thực hành nói không với chất 

gây nghiện. (Tiết 2) 
11   
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Tuần 

Chương trình và SGK Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết theo 

thứ tự 

Bài 6: Dùng thuốc an toàn. (Tiết 1) 
2 tiết 

12   

7 

Bài 6: Dùng thuốc an toàn. (Tiết 2) 13   

Bài 7: Phòng tránh các bệnh lây truyền 

do muỗi đốt. (Tiết 1) 
2 tiết 

14   

8 

Bài 7: Phòng tránh các bệnh lây truyền 

do muỗi đốt. (Tiết 2) 
15   

Bài 8: Phòng bệnh viêm gan A. 1 tiết 16   

9 

Bài 9: Phòng tránh HIV/AIDS. Thái độ 

đối với người nhiễm HIV/AIDS.  
1 tiết 17 

- Linh hoạt lựa chọn nội 

dung, giảm thời lượng dạy 

trong 1 tiết 

 

 

Bài 10: Phòng tránh bị xâm hại tình dục. 

(Tiết 1) 

2 tiết 

18   

10 
Bài 10: Phòng tránh bị xâm hại tình dục. 

(Tiết 2) 
19 

- Điều chỉnh yêu cầu cần 

đạt: 

Nói được về cảm giác an 

toàn và quyền được an 

toàn, bảo vệ sự toàn vẹn 

của cá nhân và phản đối 

mọi sự xâm hại. 

( Bổ sung vào HĐ thực 

hành 4) 

- Lập được danh sách 

những người đáng tin 
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Tuần 

Chương trình và SGK Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết theo 

thứ tự 

cậy để được giúp đỡ khi 

cần. Bổ sung vào HĐ 

thực hành4) 

- Đưa ra được yêu cầu giúp 

đỡ khi bản thân hoặc bạn 

bècó 

nguy cơ bị xâm hại. Bổ sung 

vào HĐ thực hành 3) 

Bài 11: Phòng tránh tai nạn giao thông 

đường bộ. 

1 tiết 
20 

GDATGT: Chấp hành tốt 

Luật GT đường bộ 
 

11 

Phiếu kiểm tra 1. Chúng ta đã học được 

những gì từ chủ đề con người? 

1 tiết 
21   

CĐ 2: 

Vật chất 

và năng 

lượng 

 

Bài 12: Tre, mây, song. 1 tiết 22   

12 
Bài 13: Sắt, đồng, nhôm. (Tiết 1) 3 tiết 23   

Bài 13: Sắt, đồng, nhôm. (Tiết 2) 24   

13 
Bài 13: Sắt, đồng, nhôm. (Tiết 3) 25   

Bài 14: Đá vôi, xi măng. (Tiết 1)  26   

14 
Bài 14: Đá vôi, xi măng. (Tiết 2) 2 tiết 27   

Bài 15: Gạch, ngói. 1 tiết 28   

15 
Bài 16: Thủy tinh. 1 tiết 29   

Bài 17: Cao su, chất dẻo. 1 tiết 30   
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Tuần 

Chương trình và SGK Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết theo 

thứ tự 

16 
Bài 18: Tơ sợi. 1 tiết 31   

 

Ôn tập và kiểm tra học kì I. 1 tiết 32   

17 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I 1 tiết 33   

Bài 19: Sự chuyển thể của chất. 1 tiết 34   

18 
Bài 20: Hỗn hợp và dung dịch. (Tiết 1) 

3 tiết 

35   

Bài 20: Hỗn hợp và dung dịch. (Tiết 2) 36   

19 
Bài 20: Hỗn hợp và dung dịch. (Tiết 3) 37   

Bài 21: Biến đổi hóa học. (Tiết 1) 
2 tiết 

38   

20 
Bài 21: Biến đổi hóa học. (Tiết 2) 39   

Bài 22: Năng lượng. 1 tiết 40   

21 

Bài 23: Sử dụng năng lượng mặt trời, 

gió, nước chảy. (Tiết 1) 

2 tiết 

41   

Bài 23: Sử dụng năng lượng mặt trời, 

gió, nước chảy. (Tiết 2) 
42 

- HĐTH: 3 

Điều chỉnh YCCĐ của bài: 

- Thu thập, xử lí thông tin 

và trình bày được (bằng 

những hình thức khác 

nhau) về việc khai thác, 

sử dụng dạng năng lượng 

Mặt Trời, gió và 

nướcchảy. 
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Tuần 

Chương trình và SGK Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết theo 

thứ tự 

- Nêu và thực hiện được việc 

làm để sử dụng 

nănglượngMặt Trời gió và 

nước chảy ở trường và ở 

nhà. 

22 

Bài 24: Sử dụng năng lượng chất đốt. 

(Tiết1) 

2 tiết 

43   

Bài 24: Sử dụng năng lượng chất đốt.  

(Tiết 2) 
44 

- HĐ TH 4 

* Điều chỉnh YCCĐ của bài: 

- Thu thập thông tin và 

giới thiệu được một số 

loại năng lượng chất đốt 

thường sử dụng trong 

cuộc sống hàng ngày, 

trong sản xuất. 

- Thu thập thông tin và trình 

bày được biện pháp phòng 

chống cháy, nổ, ô nhiễm khi 

sử dụng năng lượng chất đốt. 

 

23 

Bài 25: Sử dụng năng lượng điện. (Tiết 

1) 

3 tiết 

45   

Bài 25: Sử dụng năng lượng điện. (Tiết 

2) 
46   

24 
Bài 25: Sử dụng năng lượng điện. (Tiết 

3) 
47   
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Tuần 

Chương trình và SGK Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết theo 

thứ tự 

Bài 26: An toàn và tiết kiệm khi sử dụng 

điện. (Tiết 1) 
2 tiết 

48   

25 

Bài 26: An toàn và tiết kiệm khi sử dụng 

điện. (Tiết 2) 
49   

 

Phiếu kiểm tra 2. Chúng em đã học được 

những gì từ chủ đề vật chất và năng 

lượng? 

1 tiết 50   

26 

CĐ 3: 

Thực 

vật và 

động vật 

 

Bài 27: Sự sinh sản của thực vật có hoa. 

(Tiết 1) 
2 tiết 

51   

Bài 27: Sự sinh sản của thực vật có hoa. 

(Tiết 2) 
52   

27 

Bài 28: Cây con mọc lên từ hạt. 1 tiết 53   

Bài 29: Cây con mọc lên từ một số bộ 

phận của cây mẹ. 
1 tiết 54 

- Bổ sung cho HS thực 

hành: Thực hành trồng cây 

bằng mộtsố bộ phận của cây 

mẹ. HS đưa ra được nhận 

xét về cây con có thể mọc 

lên từ một số bộ phận của 

cây mẹ. 

 

28 

Bài 30: Sự sinh sản và chu trình sinh sản 

của động vật 
1 tiết 55   

Bài 31: Sự sinh sản và quá trình phát 

triển của côn trùng, ếch. (Tiết 1) 
2 tiết 

56   

29 
Bài 31: Sự sinh sản và quá trình phát 

triển của côn trùng, ếch. (Tiết 2) 
57   
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Tuần 

Chương trình và SGK Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết theo 

thứ tự 

Bài 32: Sự sinh sản và nuôi dạy con của 

chim và thú. (Tiết 1)  
2 tiết 

58   

30 

Bài 32: Sự sinh sản và nuôi dạy con của 

chim và thú. (Tiết 2) 
59   

Phiếu kiểm tra 3. Chúng em đã học được 

những gì từ chủ đề thực vật và động vật? 
1 tiết 60   

31 

 

 

CĐ 4: 

Môi 

trường 

và tài 

nguyên 

thiên 

nhiên 

 

Bài 33: Môi trường và tài nguyên thiên 

nhiên. (Tiết 1) 
2 tiết 

61   

Bài 33: Môi trường và tài nguyên thiên 

nhiên. (Tiết 2) 
62 

- Thêm HĐ TH3: Nội dung 

tài nguyên đất. 
 

32 

Bài 34: Môi trường tự nhiên có vai trò gì 

đối với đời sống của con người? (Tiết 1) 
2 tiết 

63   

Bài 34: Môi trường tự nhiên có vai trò gì 

đối với đời sống của con người? (Tiết 2) 
64   

33 

Bài 35: Con người tác động đến môi 

trường như thế nào? (Tiết 1) 

2 tiết 

65   

Bài 35: Con người tác động đến môi 

trường như thế nào? (Tiết 2) 
66 

- Thêm mục: Đất 

HS dựa vào mục đất thảo 

luận theo các câu hỏi sau: 

- Hãy chỉ ra một số thông 

tin, bằng chứng cho thấy con 

người có những tác động tiêu 

cực và tích cực đến môi 

trường đất. 
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Tuần 

Chương trình và SGK Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có)  (Những điều chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết theo 

thứ tự 

- Nêu nguyên nhân, tác hại 

của ô nhiễm, xói mòn đất và 

đề xuất một số biện pháp 

chống ô nhiễm, xói mòn đất, 

giúp bảo vệ môi trường đất. 

HĐ ứng dụng:  Em hãy thực 

hiện những việc làm cụ thể 

giúp bảo vệ môi trường đất 

và vận động những người 

xung quanh cùng thực hiện. 

34 

Bài 36: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ 

môi trường?  
1 tiết 67   

 

Phiếu kiểm tra 4. Chúng em đã học được 

những gì từ chủ đề môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên? 

1 tiết 68   

35 

Ôn tập và kiểm tra cuối năm 1 tiết 69   

KIỂM TRA CUỐI NĂM 

 
1 tiết 70   

 

4. MÔN LỊCH SỬ  

- 1 tiết / tuần 

- Học kì I: 18 tiết / 18 tuần 

- Học kì II: 17 tiết / 17 tuần 

- Cả năm: 35 tiết / 35 tuần. 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy 

học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung 

tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

1 

Hơn tám 

mươi năm 

chống thực 

dâ Pháp 

xâm lược 

và đô hộ 

(1858 – 

1945) 

Bài 1. Chuyện về Trương Định, 

Nguyễn Trường Tộ. Cuộc phản 

công ở kinh thành Huế. (Tiết 1) 

3 tiết 

1 

- Điều chỉnh nội dung, YC cần đạt: 

+ Không dạy nội dung: Những lí do 

khiến cho những đề nghị cải cách của 

Nguyễn Trường Tộ không được thực 

hiện. 

+ Không YC tường thuật, chỉ kể lại 

một số sự kiện về cuộc phản công ở 

kinh thành Huế. 

+ Bổ sung YC cần đạt: Nêu được tên 

một số người lãnh đạo các cuộc khởi 

nghĩa của phong 

trào Cần Vương. 

 

2 

Bài 1. Chuyện về Trương Định, 

Nguyễn Trường Tộ. Cuộc phản 

công ở kinh thành Huế. (Tiết 2) 

2  

3 

Bài 1. Chuyện về Trương Định, 

Nguyễn Trường Tộ. Cuộc phản 

công ở kinh thành Huế. (Tiết 3) 3  

4 

Bài 2. Nước ta đầu thế kỉ XX và 

công cuộc tìm đường cứu 

nước.(Tiết 1) 
 

 

 

 

3 tiết 

4 

- Đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy 

học; có thể tổ chức dưới hình thức học 

tập dự án. YCHS sưu tầm tài liệu và giải 

quyết các nhiệm vụ đặt ra đối với bài 

học. 

 

5 

Bài 2. Nước ta đầu thế kỉ XX và 

công cuộc tìm đường cứu nước. 

(Tiết 2) 

5  

6 

Bài 2. Nước ta đầu thế kỉ XX và 

công cuộc tìm đường cứu nước. 

(Tiết 3) 

6  
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy 

học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung 

tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

7 

Bài 3. Đảng cộng sản Việt Nam ra 

đời. Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930-

1931). (Tiết 1) 
2 tiết 

7   

8 

Bài 3. Đảng cộng sản Việt Nam ra 

đời. Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930-

1931). (Tiết 2) 

8   

9 

Bài 4. Cách mạng mùa thu và Bác 

Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.  

(Tiết 1) 

2 tiết 

9 

- Điều chỉnh nội dung, YC cần đạt: 

+ Không Yc tường thuật, Chỉ kể lại 

một số sự kiện về cuộc nghĩa giành 

chính quyền tại thủ đô Hà Nội. 

+ Không YC tường thuật, Chỉ nêu một 

số nét về cuộc mít tinh ngày 2/9/1945 

tại Quảng trường BaĐình. 

 + Giao nhiệm vụ sưu tầm tư liệu liên 

quan đến Cách mạng tháng 8 tại địa 

phương. 

 

10 

Bài 4. Cách mạng mùa thu và Bác 

Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.  

(Tiết 2) 
10  

11 

Phiếu KT1. Em đã học được những 

gì khi tìm hiểu về hơn tám mươi 

năm nhân dân ta đấu tranh  

chống thực dân Pháp xâm lược và 

đô hộ. (1858-1945)? 

 

11   
 1 tiết 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy 

học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung 

tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

12 

Bảo vệ 

chính 

quyền non 

trẻ, trường 

kì  

Bài 5. Vượt qua tình thế hiểm 

nghèo, quyết tâm chống Pháp trở 

lại xâm lược. (Tiết 1) 
2 tiết 

12   

13 

 Bài 5. Vượt qua tình thế hiểm 

nghèo, quyết tâm chống Pháp trở 

lại xâm lược. (Tiết 2)          

13   

14 
Bài 6. Chiến thắng Việt Bắc (1947) 

và biên giới (1950). (Tiết 1) 

3 tiết 

14 
- Điều chỉnh nội dung, YC cần đạt: 

+ Không YC trình bày diễn biến, chỉ 

kể lại một số sự kiện về chiến dịch 

Việt Bắc thu-đông 1947. 

+ Không YC tường thuật, chỉ kể lại 

một số sự kiện về chiến dịch Biên 

Giới 1950. 

+ Giản lược nội dung về chiến thắng 

Việt Bắc và chiến thắng Biên Giới , 

YC HS sưu tầm tư liệu để kể chuyện 

về điểm chính của 2 chiến dịch. 

 

15 

Bài 6. Chiến thắng Việt Bắc (1947) 

và biên giới (1950). 

(Tiết 2) 

15  

16 

Bài 6. Chiến thắng Việt Bắc (1947) 

và biên giới (1950). (Tiết 3) 

16  

17 Ôn tập và kiểm tra học kì I. 1 tiết 17   

18  

Bài 7. Từ sau chiến thắng Biên 

Giới đến chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954) (Tiết 1) 

3 tiết 18 

- Điều chỉnh nội dung, YC cầnđạt: 

+ Không YC tường thuật, chỉ kể lại 

một số sự kiện về chiến dịch Điện 

Tuần 18 

dạy sang 

tuần đệm. 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy 

học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung 

tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

19 

Bài 7. Từ sau chiến thắng Biên 

Giới đến chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954) (Tiết 2) 

19 

Biên Phủ. 

- Thêm YC cần đạt: Kể được diễn biến 

chính của chiến dịch Điện Biên Phủ 

năm 1954 có sử dụng tư liệu lịch sử 

cho Yc tường thuật chiếndịchĐiện 

Biên phủ. 

-  Chuyển HĐ 1,2 của bài 7 thành bài 

đọc thêm. 

20 

Bài 7. Từ sau chiến thắng Biên 

Giới đến chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954) (Tiết 3) 20  

21 

Phiếu kiểm tra 2. Em đã học được 

những gì  

khi tìm hiểu về 9 năm trường kì 

kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945-1954)? 

1 tiết 

21   

22 
Xây dựng 

XHCN ở 

miền Bắc 

và đấu 

tranh 

thống nhất 

đất nước 

(1954 –

1975) 

Bài 8. Nước nhà bị chia cắt. Bến 

Tre đồng khởi. 

 (Tiết 1) 

2 tiết 

22   

23 

Bài 8. Nước nhà bị chia cắt. Bến 

Tre đồng khởi. 

 (Tiết 2) 

23   

24 

Bài 9. Nhà máy hiện đại đầu tiên 

của nước ta. Đường Trường Sơn 

huyền thoại.  (Tiết 1) 

2 tiết 

24   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy 

học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung 

tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

25 

Bài 9. Nhà máy hiện đại đầu tiên 

của nước ta. Đường Trường Sơn 

huyền thoại. (Tiết 2) 

25   

26 

Bài 10. Sấm set đêm giao thừa. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên 

không. (Tiết 1) 

2 tiết 

26 

- Điều chỉnh nội dung, YC cần đạt: 

+ Chỉ kể lại vắn tắt sự kiện cuộc tiến 

công Tết Mậu Thân 1968. 

 

27 

Bài 10. Sấm set đêm giao thừa. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên 

không. (Tiết 2) 

27   

28 
Bài 11. Lễ kí Hiệp định Pa-ri. Tiến 

vào Dinh Độc lập. (Tiết 1) 

2 tiết 

28 
- Bổ sung YC cầnđạt: 

+ Diễn biến chính của chiến dịch Hồ 

Chí Minh. 

- Lược bỏ YC cầnđạt: 

+ Thái độ của Dương Văn Minh và 

các thành viên chính quyền Sài Gòn 

như thế nào khi quân 

giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập. 

 

29 

Bài 11. Lễ kí Hiệp định Pa-ri. Tiến 

vào Dinh Độc lập. (Tiết 2) 

29  

30 

Bài 12. Hoàn thành thống nhất đất 

nước.  

Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa 

Bình. (Tiết 1) 

2 tiết 30   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có)  (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy 

học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung 

tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

31 

Bài 12. Hoàn thành thống nhất đất 

nước.  

Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa 

Bình. (Tiết 2) 

31   

32 

Phiếu kiểm tra 3. Em đã học được 

những gì khi tìm hiểu về lich sử 

nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến 

nay? 

1 tiết 32   

33 Lịch sử địa phương ( Tiết 1) 
2 tiết 

33   

34 Lịch sử địa phương ( Tiết 2) 34   

35 Kiểm tra cuối năm 1 tiết 35   

 

5. MÔNĐỊA LÍ  

- 1 tiết / tuần 

- Học kì I: 18 tiết / 18 tuần 

- Học kì II: 17 tiết / 17 tuần 

- Cả năm: 35 tiết / 35 tuần. 
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Tuần 
Chủ 

đề/Mạch 

nội 

dung 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)  (Những điều chỉnh về nội 

dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi chú 

Tên bài 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

PPCT  

1 

Địa lí 

Việt 

Nam 

Bài 1: Việt Nam - Đất 

nước chúng ta (tiết 1) 

2 tiết 

1 
*ANQP: - Giới thiệu bản đồ Việt Nam và khẳng định 

chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

là của Việt Nam;. 

- Làm rõ tầm quan trọng của vùng biển nước ta trong 

phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh.                                                                

*GDBVMT:  Sử dụng có kế hoạch, không khai thác 

triệt để và biết sử dụng tiết kiệm. 

- Dạy thành chủ đề liên môn: Biển đảo Việt Nam. 

- BS yêu cầu cần đạt (T2): 

+ Kể được câu chuyện về Hải đội Hoàng Sa, lễ khao lề 

thế lính Hoàng Sa. 

+ Sưu tầm, đọc và kể lại được 1 số câu chuyện, bài thơ 

về biển, đảo Việt Nam 

 

2 

Bài 1: Việt Nam – Đất 

nước chúng ta (tiết 2) 
2 

3 Bài 2: Địa hình và 

Khoáng sản (Tiết 1) 
2 tiết 

3 
- Bổ sung YC cần đạt: 

 + Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và phòng chống thiên tai( Đặc biệt với tài nguyên 

thiên nhiên hoặc thiên tai mà địa phương HS có.) HĐ5 

*GDBVMT: HS có ý thức trồng cây thích hợp với từng 

mùa; Biết phòng chống thiên tai cho con người, cây cối, 

con vật. 

+ Nêu được 1 số vai trò của thiên nhiên đối với cuộc 

sống con người. 

+ Trình bày được 1 số vấn đề môi trường (Ví dụ: thiên 

tai, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô 

nhiễm môi trường,…) 

 

4 Bài 2: Địa hình và 

Khoáng sản    ( Tiết 2) 
4 

 

5 Bài 3: Khí hậu và 

Sông ngòi (Tiết 1)  

2 tiết 

5 
 

6 Bài 3: Khí hậu và 

Sông ngòi (Tiết 2) 
6 

 

7 Bài 4: Đất và Rừng 

 ( Tiết 1) 
2 tiết 

7 
 

8 Bài 4: Đất và Rừng  

( Tiết 2) 
8 
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Tuần 
Chủ 

đề/Mạch 

nội 

dung 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)  (Những điều chỉnh về nội 

dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi chú 

Tên bài 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

PPCT  

+ Đề xuất được ở mức độ đơn giản 1 số biện pháp để 

xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp. 

+ Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên (đất, rừng). Bài 4 

9 Phiếu kiểm tra 1. Em 

đã học được những gì 

về địa lí tự nhiên Việt 

Nam 

1 tiết 9 

- Không yêu cầu hệ thống hoá, chỉ cần nêu một số đặc 

điểm chính về địa lí tự nhiên Việt Nam: địa hình, khí hậu, 

sông ngòi, đất, rừng 

 

10 Bài 5. Dân cư nước 

ta (Tiết 1) 

2 tiết 

10 
- Bổ sung nội dung: Tình đoàn kết của cộng đồng các dân 

tộc Việt Nam. 

*GDBVMT : Mối quan hệ giữa việc dân số với việc 

khai thác môi trường, hoạt động kinh tế, khai thác 

nguồn tài nguyên. 

 

11 Bài 5. Dân cư nước 

ta(Tiết 2) 11 
 

12 Bài 6. Nông, lâm 

nghiệp và thủy 

sản(Tiết 1) 
2 tiết 

12 

- Sử dụng lược đồ để nhận biết cơ cấu và phân bố của 

nông nghiệp. ( không YC nhận xét.) 

- Sử dụng, sơ đồ, bản số liệu để nhận biết về cơ cấu và 

phân bố của lâm nghiệp và thuỷ sản. ( không YC nhận 

xét. 

 

13 Bài 6. Nông, lâm 

nghiệp và thủy sản 

(Tiết 2) 

13 
 

14 Bài 7. Công nghiệp 

(Tiết 1)  

2 tiết 

14 
  

15 Bài 7. Công nghiệp 

(Tiết 2) 
15 

  

16 Bài 8. Giao thông 

vận tải, thương mại 

du lịch   (Tiết 1) 

2 tiết 16 
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Tuần 
Chủ 

đề/Mạch 

nội 

dung 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)  (Những điều chỉnh về nội 

dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi chú 

Tên bài 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

PPCT  

17 Bài 8. Giao thông 

vận tải, thương mại 

du lịch  

(Tiết 2) 

17 

  

18 Kiểm tra cuối học kì 

I 
1 tiết 18 

Dạy sang tuần 17  

19 Phiếu kiểm tra 2. Em 

đã học được những gì 

về địa lí dân cư và 

kinh tế Việt Nam 

1 tiết 19 

  

20 

Địa lí 

thế giới 

Bài 9. Châu Á (Tiết 

1) 

2 tiết 

20 

* GDBVMT:  Giáo dục ý thức giữ vệ sinh môi trường 

xung quanh và tuyên truyền tới mọi người về ý thức giữ 

vệ sinh môi trường. 

 

1 Bài 9. Châu Á (Tiết 

2) 
21 

  

22 Bài 10. Khu vực 

Đông nam Á và các 

nước láng giềng của 

Việt Nam (Tiết 1)  

 

 

2 tiết 

22 

  

23 Bài 10. Khu vực 

Đông nam Á và các 

nước láng giềng của 

Việt Nam (Tiết 2) 
23 

Bổ sung HĐCB5: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 

Á (ASEAN) 

+ YC cần đạt: 

– Vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á. 

– Một số thành tựu văn hóa đặc sắc của các quốc gia 

Đông Nam Á. 
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Tuần 
Chủ 

đề/Mạch 

nội 

dung 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)  (Những điều chỉnh về nội 

dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi chú 

Tên bài 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

PPCT  

- Nêu được sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á(ASEAN) 

- Ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

24 Bài 11. Châu Âu 

(Tiết 1) 

2 tiết 

24 

*GDBVMT: Giảm tỉ lệ sinh, nâng cao dân trí; Khai thác 

sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí;xử dụng chất thải 

công nghiệp. Bảo vệ vẻ đẹp của các công trình kiến trúc 

cổ. nâng cao chất lượng cuộc sống với việc khai thác 

môi trường cuộc sống với việc khai thác môi trường. 

 

25 Bài 11. Châu Âu 

(Tiết 2) 

25 

Bổ sung HĐCB 5: Tìm hiểu nền văn minh Hi Lạp 

+ BS yêu cầu cần đạt: 

- Xác định được vị trí địa lí của nước Hi Lạp hiện nay 

trên bản đồ hoặc lược đồ. 

- Kể lại được 1 số câu chuyện về lịch sử Olympic. 

 

 

26 Bài 12. Châu Phi 

(Tiết 1) 

2 tiết 

26 

*GDBVMT:  Giảm tỉ lệ sinh, nâng cao dân trí; Khai 

thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí;xử dụng chất 

thải công nghiệp. Bảo vệ vẻ đẹp của các công trình kiến 

trúc cổ, nâng cao chất lượng cuộc sống với việc khai 

thác môi trường . 

 

27 Bài 12. Châu Phi 

(Tiết 2) 

27 

Bổ sung HĐCB 5: Tìm hiểu nền văn minh Ai Cập 

+ BS yêu cầu cần đạt: 

- Xác định được vị trí địa lí của nước Ai Cập hiện nay 

trên bản đồ hoặc lược đồ. 

- Kể lại được 1 số câu chuyện về Kim tự tháp,  

Pharaon,… 
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Tuần 
Chủ 

đề/Mạch 

nội 

dung 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)  (Những điều chỉnh về nội 

dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi chú 

Tên bài 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

PPCT  

28 Bài 13. Châu Mỹ 

(Tiết 1) 
2 tiết 

28 
*GDBVMT:  Hậu quả của việc khai thác, sự cố trong 

quá trình khai thác vận chuyển tài nguyên biển . 

 

29 Bài 13. Châu Mỹ 

(Tiết 2) 
29 

  

30 Bài 14. Châu Đại 

Dương, châu Nam 

Cực và các đại dương 

trên thế giới (Tiết 1) 

2 tiết 

30 

*GDBVMT: Giảm tỉ lệ sinh, nâng cao dân trí; Khai thác 

sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí;xử dụng chất thải 

công nghiệp. Bảo vệ vẻ đẹp của các công trình kiến trúc 

cổ. nâng cao chất lượng cuộc sống với việc khai thác môi 

trường cuộc sống với việc khai thác môi trường. 

 

31 Bài 14. Châu Đại 

Dương, châu Nam 

Cực và các đại dương 

trên thế giới (Tiết 2) 

31 

  

32 Phiếu kiểm tra 3. Em 

đã học dược những gì 

về địa lí thế giới 

1 tiết 32 
  

 

 

33 

 

 

Địa lí địa phương: 

Địa lí tỉnh Hưng Yên 

(tiết 1) 
2 tiết 

33 

- Dạy thành chủ để liên môn: Địa phương em/Quê 

hương em. 

+ Mô tả được một số nét chính về tự nhiên ( Địa hình, 

khí hậu, sông…) của địa phương em. 

+ Kể tên các dân tộc và một số nét văn hoá(nhà ở, lễ 

hội, trang phục ẩm thực…) của địa phương. 

+ Lựa chọn và giới thiệu được ở mức độ đơn giản một 

món ăn, một loại trang phục, hoặc một lễ hội tiêu 

biểu,….ở địa phương. 

 

 

 

 

 

34 

 

Địa lí địa phương: 

Địa lí tỉnh Hưng Yên 

( tiết 2) 

34 
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Tuần 
Chủ 

đề/Mạch 

nội 

dung 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)  (Những điều chỉnh về nội 

dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 

Ghi chú 

Tên bài 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

PPCT  

+ Kể lại được câu chuyện về một trong số các danh 

nhân ở địa phương.. 

+ Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để 

địa phương em ngày càng phát triển. 

 

35 Kiểm tra cuối năm 1 tiết 35   

 

6.  ĐẠO  ĐỨC  

- 1 tiết / tuần 

- Học kì I: 18 tiết / 18 tuần 

- Học kì II: 17 tiết / 17 tuần 

- Cả năm: 35 tiết / 35 tuần. 

 
 

 

Tuần 

Chương trình và Sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/  

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

   Bài 1: Có trách 

nhiệm : về việc làm 

cùa mình (tiết 1). 

3 tiết 

1   

1 
 *Điều chỉnh YC cần đạt: 

- Nêu được biểu hiện của người có trách nhiệm về 

việc làm của mình 

- Có trách nhiệm về quyết định, về hành động, việc 

làm của bản thân và hậu quả của việc làmđó. 

 

 

  

 

 

 

2 

  

 Bài 1: Có trách 

nhiệm về việc làm 

cùa mình (tiết 2). 

2 
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Tuần 

Chương trình và Sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/  

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 - Không đồng tình với những hành vi trốn tránh trách 

nhiệm, đổ lỗi cho ngườikhác 

* Điều chỉnh NDDH: Tích hợp ND phù hợp của bài 

Em là HS lớp 5 ( Lựa chọn ND bài tập phù hợp của bài 

Em là HS lớp 5 vào tiết 2 và 3) 

 

 

 
 

 

 

3 

 Bài 1: Có trách nhiệm 

về việc làm cùa mình 

(tiết 3). 

 

 

 
3 

4 
  Bài 2: Có chí thì nên 

(tiết 1). 

 

2 tiết 

    4 *Điều chỉnh YC cần đạt: 

+ Nêu được một số biểu hiện chính của người 

sống có ý chí và sự cần thiết phải sống có ý chí.. 

+ Lập được kế hoạch để thực hiện MT trong 1 

ngày/1 tuần/ 1 tháng/1 năm của bản thân. 

+ Cảm phục và học hỏi những người sống có ý chí. 

* Điều chỉnh NDDH:  

- Chú trọng yêu cầu HS thực hành lập kế hoạch để thực 

hiện mục tiêu của bản thân trong cuộc sống.. 

 

 

 

 

5 

  

 

 Bài 2: Có chí thì nên 

(tiết 2). 

 

 

 

 

5 

 

6  Bài 3: Sử dụng tiền hợp 

lí (tiết 1). 

2 tiết 

6 *Điều chỉnh YC cần đạt: 

+ Nêu được biểu hiện của việc sử dụng tiền hợp lí. 

+ Biết vì sao phải sử dụng tiền hợp lí. 

+ Nêu được cách sử dụng tiền hợp lí. 

+ Thực hiện được việc sử dụng tiền hợplí. 

+ Góp ý với bạn bè để sử dụng tiền hợplí. 

* Điều chỉnh NDDH:  

+ Khai thác những yếu tố khác của nội dung “Tiết 

kiệm tiền của” đã học ở lớp 4. Tập trung vào nội 

dung chi tiêu hợp lí. 

 

 

 

 

7 

  
 

 

 

Bài 3: Sử dụng tiền hợp 

lí (tiết 2). 
 

 

 
 

 

      7 
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Tuần 

Chương trình và Sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/  

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

+ Chú trọng yêu cầu HS thực hành lập kế hoạch sử 

dụng tiền hợp lí. 

8   Bài 4: Phòng tránh 

xâm hại (tiết 1). 

2 tiết 

8 *Điều chỉnh YC cần đạt: + Nêu được một số số biểu 

hiện xâm hại. 

+ Biết vì sao phải phòng, tránh xâm hại 

+ Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật 

về phòng, tránh xâm hại trẻ em. 

+ Thực hiện được một số kĩ năng để phòng tránh xâm 

hại. 

* Điều chỉnh NDDH: Bài mới ND bao gồm: 

+ Thế nào là xâm hại trẻ em. 

+ Tác hại của tệ nạn xâm hại trẻ em( đối với nạn nhân, 

gia đình và xã hội.) 

+ Một số quy định trong luật tre em , Bộ Luật Hình 

sự về phòng, tránh xâm hại trẻ em. 

+ Cách phòng, tránh xâm hại trẻ em. 

 

 

 

 

9 

  

 

 
 

 Bài 4: Phòng tránh 

xâm hại (tiết 2). 

 

 

 
      9 

10   Bài 5: Tình bạn (tiết 

1). 

2 tiết 

10  * Điều chỉnh YC cầnđạt: 

+ Nêu được các yêu cầu khi cư xử với bạn bè. 

+ Tôn trọng, không phân biệt đối xử, đơàn kết , 

thương yêu, giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống hàng 

ngày. 

* Điều chỉnh NDDH: Bổ sung nội dung: Tôn trọng, 

không phân biệt, đối xử với bạn khácgiới,bạn khuyết 

tật, bạn nghèo hoặc bạn có hoàn cảnh khó khăn khác, 

bạn người dân tộc khác. 

 

 

 

 

11 

  
 

 

Bài 5: Tình bạn (tiết 

2). 

 

 
 

 

11 
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Tuần 

Chương trình và Sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/  

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

12  Bài 6: Hợp tác với 

những người xung 

quanh (tiết 1). 

2 tiết 

12 * Điều chỉnh YC cần đạt: 

+ Nêu được thế nào là hợp tác và lợi ích của việc hợp 

tác. 

+ Hợp tác tốt với bạn bè trong việc thực hện nhiệm vụ 

học tập. 

+ Lập được kế hoạch và thực hiện được kế hoạch hợp 

tác để giải quyết nhiệm vụ chung.của tổ, của lớp, của 

trường. 

* Điều chỉnh NDDH:   

- Nội dung: Bổ sung nội dung: Lập kế hoạch hợp tác 

thực hiện nhiệm vụ chung. 

 

 

 

13 

  
 

 Bài 6: Hợp tác với 

những người xung 

quanh (tiết 2). 

 

 

 

 

13 

14  Bài 7: Bảo vệ cái đúng, 

cái tốt. (tiết 1). 

2 tiết 

14 
*Điều chỉnh YC cần đạt: 

+ Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ . 

+ Biết vì sao  phải bảo vệ cái đúng, cái tốt. 

+ Biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng cái 

tốt. 

+ Mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt. 

* Điều chỉnh NDDH:   

- Nội dung: 

+ Thế nào là cái đúng, cái tốt. 

+ Tầm quan trọng của việc bảo vệ cái đúng, cái tốt. 

+ Cách bảo vệ cái đúng, cái tốt. 

 

 

 

 

15 

  

 

 

 

Bài 8: Bảo vệ cái đúng, 

cái tốt. (tiết 2). 

 

 

 

 
15 

16  Bài 9: Tôn trọng phụ nữ 

(tiết 1). 
2 tiết 

16 
Điều chỉnh YC cần đạt: 

+ Giải thích được vì sao cần tôn trọng phụ nữ. 
 

 

17 

  

Bài 9: Tôn trọng phụ nữ 
 

17 
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Tuần 

Chương trình và Sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/  

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

(tiết 2). + Có thái độ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc , giúp đỡ, 

không phân biệt đối xử với chị em gái, bạn gái và 

những người phụ nữ khác trong cuộc sống hàng ngày. 

18  Thực hành cuối HK1 1 tiết 18   

19   Bài 10: Kính già, 

yêu trẻ (tiết1). 

3 tiết 

19 
Điều chỉnh YC cần đạt: 

* Điều chỉnh YC cầnđạt: 

+ Nêu được các biểu hiện của kính trọng người già, 

yêu thương em nhỏ. 

+ Thực hiện được các hành vi, việc làm thể hiện 

kính trọng người già, yêu thương em nhỏ. 

* Điều chỉnh NDDH: Có thể bổ sung thêm nội dung 

phù hợp của bài: Nhớ ơn tổtiên.( Lựa chọn ND bài tập 

phù hợp của bài Nhớ ơn tổ tiên vào tiết 2 và 3) 

 

 

20 

 Bài 10: Kính già, 

yêu trẻ (tiết 2). 

 

20 

 

   21 

  

Bài 10:  Kính già, 

yêu trẻ (tiết 3).  
21 

 

22   Bài 11: Em yêu quê 

hương (tiết 1). 

2 tiết 

22 
* Điều chỉnh YC cần đạt: 

+ Nêu và thực hiện được những việc phù hợp với khả 

năng để góp phần xây dựng quêhương. 

+ Yêu mến, tự hào về quê hương , mong muốn 

được góp phần tham gia xây dựng quêhương. 

* Điều chỉnh NDDH:   

- Nội dung: Sử dụng phương pháp dự án. Yêu cầu 

HS lập và thực hiện kế hoạch dự án.VD: Tìm hiểu về 

truyền thống quê hương/ Tổng VS đường làng ngõ 

xóm…. 

 

 

 

23 

  

 

Bài 11: Em yêu quê 

hương (tiết 2). 

 

 
 

23 

24  Bài 12: Ủy ban 

nhân dân xã, 

phường em  (tiết1)  

2 tiết 24 

*Điều chỉnh YC cần đạt: 

+ Bước đầu nhận biết được một cách đơn giản vai trò 

quan trọng của UBND xã ( phường) đối với cộng 
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Tuần 

Chương trình và Sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/  

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

25 

 

  
 Bài 12: Ủy ban 

nhân dân xã, 

phường em (tiết 2) 

  
25 

 

 

đồng. 

+ Kể được 1 số công việc của UBND xã ( phường) 

đối với trẻ em sống ở địa bàn. 

+ Nêu được trách nhiệm tôn trọng UBND xã ( 

phường) của mọi người dân. 

+ Tôn trọng UBND xã ( phường); tích cực thamgia 

các hoạt động phù hợp với khả năng do UBND xã ( 

phường) tổ chức. 

* Điều chỉnh NDDH:   

- Nội dung: Tổ chức cho HS lập kế hoạch điều tra , 

tìm hiểu về các hoạt động của UBND xã (phường) nơi 

em đang sinh sống. 

 

26   Bài 13: Em yêu tổ 

quốc Việt  Nam 

(tiết1). 

 

 

2 tiết 

26 *Điều chỉnh YC cần đạt: 

+ Biết Tổ quốc em là Việt Nam Tổ quốc em đang thay 

đổi từng ngày. Và đang hội nhập với đời sống quốc tế. 

+ Nêu được một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về 

lịch sử, văn hoá và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam. 

+ Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng 

và bảo vệ tổ quốc. 

+ Yêu Tổ quốc, tự hào về truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc, quan tâm đến sự phát triển của đất nước. 

* Điều chỉnh NDDH:   

- Nội dung: Chú trọng tổ chức cho HS lập kế hoạch 

và thực hiện kế hoạch tìm hiểu về di sản thế giới của 

Việt Nam, về một số truyền thống tốt đẹp của dân 

 

 

 

27 

  

 

 

 Bài 13: Em yêu tổ 

quốc Việt Nam (tiết 2). 
 

 

 

 

 
27 
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Tuần 

Chương trình và Sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/  

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

tộc về một số công trình nổi tiếng, về một số thành 

tựu, sự kiện nổi bật 

của Tổ quốc Việt Nam. 

28   Bài 14: Em yêu hòa 

bình (tiết 1). 

2 tiết 

28 * Điều chỉnh YC cần đạt: 

+ Nêu được ý nghĩa của hoà bình . 

+ Nêu được: Trẻ em có quyền được sống trong 

hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động 

bảo vệ hoà bình phù hợp với khả năng. 

+ Nêu được các biểu hiện của hoà bình trong cuộc 

sống hàng ngày. 

+ Yêu hoà bình, tích cực tham gia các hoạt động bảo 

vệ hoà bình phù hợp với khả năng do nhà trường, địa 

phương tổ chức. 

* Điều chỉnh NDDH:   

- Nội dung: Chú trọng tổ chức cho HS lập kế hoạch 

điều tra, tìm hiểu về các hoạt động bảo vệ hoà bình , 

chống chiến tranh phi nghĩa… của thiếu nhi,nhân dân 

Việt Nam và Quốc tế. 

 

 

 

 

 

   29 

 

 

  
 

 

 

 

 Bài 14: Em yêu hòa 

bình (tiết 2). 

 

 

 

 

 

29 

30  Bài 15:  Bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên 

(tiết 1). 

2 tiết 

30 * Điều chỉnh YC cần đạt: 

+ Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở địa 

phương và ở Việt Nam. 

+ Nêu được vì sao phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

+ Thực hiện được những việc làm phù hợp với khả 

năng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

* Điều chỉnh NDDH:   

- Nội dung: Bổ sung 

 

 

 

31 

  

 

 

 Bài 15: Bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên (tiết 

 

 

 
31 
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Tuần 

Chương trình và Sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/  

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

2). 
 

+ Một vài yếu tố của môi trường sống. 

+ Chú trọng sử dụng phương pháp dự án, tổ chức cho 

HS lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên ở địa phương. 

32  Đạo đức địa phương 

3 tiết 

32  

Lựa chọn ND phù hợp với địa phương  
 

33  Đạo đức địa phương 33 

34  Đạo đức địa phương 34 

35  Thực hành cuối HKII 1 tiết 35   

 

7. MÔN KĨ THUẬT  

- 1 tiết / tuần 

- Học kì I: 18 tiết / 18 tuần 

- Học kì II: 17 tiết / 17 tuần 

- Cả năm: 35 tiết / 35 tuần. 

 

Tuần 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Chương trình và Sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh Ghi chú 
Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời lượng 

Tiết theo 

PPCT 

1  

 

 

 

 

 

Đính khuy hai lỗ  1 tiết 1   

2 Thêu dấu nhân 1 tiết 2   

3 Cắt, khâu , thêu ( Tiết 1) 
2 tiết 

3   

4 Cắt, khâu , thêu ( Tiết 2) 4   

5 Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống  1 tiết 5   
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Tuần 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Chương trình và Sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh Ghi chú 
Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời lượng 

Tiết theo 

PPCT 

Tự phục 

vụ 

trong gia đình. 

6 Chuẩn bị nấu ăn. 1 tiết 6   

7 Nấu cơm (tiết 1) 
2 tiết 

7   

8 Nấu cơm (tiết 2) 8   

9 Luộc rau. 1 tiết 9   

10 Bày, dọn bữa ăn trong gia đình. 1 tiết 10   

11 Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống. 1 tiết 11   

12 Lợi ích của việc nuôi gà. 1 tiết 12   

13 
Một số giống gà được nuôi nhiều ở 

nước ta 
1 tiết 13 

  

14 Thức ăn nuôi gà  1 tiết 14   

15 Nuôi dưỡng gà 1 tiết 15   

16 Chăm sóc gà 1 tiết 16   

17 Vệ sinh phòng bệnh cho gà 1 tiết 17   

18 
Sử dụng tủ lạnh (tiết 1) 

 2 tiết 
18 

Bài mới ( CV 3799)  

19 Sử dụng tủ lạnh (tiết 2) 19 Bài mới ( CV 3799)  

20 Sử dụng điện thoại (tiết 1) 
2 tiết 

20 Bài mới ( CV 3799)  

21 Sử dụng điện thoại ( (tiết 2) 21 Bài mới ( CV 3799)  
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Tuần 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Chương trình và Sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh Ghi chú 
Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời lượng 

Tiết theo 

PPCT 

22 

Lắp ghép 

mô hình 

kĩ thuật 

Lắp xe cần cẩu (tiết 1) 
2 tiết 

22   

23 Lắp xe cần cẩu (tiết 2) 23   

24 Lắp xe ben (tiết 1) 

3 tiết 

24   

25 Lắp xe ben (tiết 2) 25   

26 Lắp xe ben (Tiết 3) 26   

27 Lắp máy bay trực thăng (tiết 1) 

3 tiết 

27   

28 Lắp máy bay trực thăng (tiết 2) 28   

29 Lắp máy bay trực thăng (tiết 3) 29   

30 Lắp rô bốt (tiết 1) 

3 tiết 

30   

31 Lắp rô bốt (Tiết 2) 31   

32 Lắp rô bốt (Tiết 3) 32   

33 Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 1) 
3 tiết 

33   

34 Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 2) 34   

35 Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 3)  35   

    

  

8. MÔN ÂM NHẠC  

- 1 tiết / tuần 

- Học kì I: 18 tiết / 18 tuần 

- Học kì II: 17 tiết / 17 tuần 

- Cả năm: 35 tiết / 35 tuần. 
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Tuần 

 

Chủ đề/Mạch 

nội dung 

                               Chương trình và sách giáo khoa 
 Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung 

(nếu có) 
 

Ghi chú 

Tên bài học Tiết học/ 

Thời 

lượng 

Tiết theo 

PPCT 

 

1 

  Chủ đề 1: 

Chào ngày 

mới 

- Học hát: Reo vang bình minh 1 tiết 1   

2 

- Ôn bài hát: Reo vang bình minh 

- Nhạc cụ tiết tấu: Luyện tiết tấu 

với nhạc cụ gõ. 

1 tiết 

2 

  

3 

- Tập đọc nhạc: Số 1. 

- Lý thuyết âm nhạc: Phách; ô nhịp; 

vạch nhịp 

1 tiết 

3 

  

4 

  Chủ đề 2: 

Thiên nhiên 

tươi đẹp 

 

- Học hát: Con chim hay hót 1 tiết 4   

5 

- Ôn hát:Con chim hay hót. 

- Nhạc cụ tiết tấu: Gõ đệm cho bài 

hát 

“ Con chim hay hót ” 

1 tiết 

5 

  

6 

- TĐN số 2 “Mặt trời lên” 

- Nghe nhạc (Nghe hát hoặc nhạc 

không lời chủ đề về thiên nhiên) 

1 tiết 

6 

  

7 

- Ôn TĐN số 1, 2 

- Nhịp 2/4  - Nhịp ¾ 

Và cách đánh nhịp 

1 tiết 

7 

 

 

8 

- Ôn 2 bài hát: “Reo vang bình 

minh” và “Con chim hay hót” kết 

hợp vận động 

1 tiết 

8 

 

 

9 
 

 

- Học hát: Những bông hoa những 

bài ca 

1 tiết 
9 
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Tuần 

 

Chủ đề/Mạch 

nội dung 

                               Chương trình và sách giáo khoa 
 Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung 

(nếu có) 
 

Ghi chú 

Tên bài học Tiết học/ 

Thời 

lượng 

Tiết theo 

PPCT 

 

10 

    Chủ đề 3: 

Nhớ ơn thầy 

cô 

- Ôn hát: “Những bông hoa những 

bài ca” kết hợp gõ đệm. 

- Giới thiệu một số nhạc cụ nước 

ngoài. 

1 tiết 

10 

  

11 
- TĐN số 3 “Tôi hát Son la son” 

- Nghe nhạc bài dân ca 

1 tiết 
11 

  

12 

 

 

Chủ đề 4:  

Em yêu cuộc 

sống thanh 

bình 

- Học hát: Ước mơ (nhạc Trung 

Quốc) 

1 tiết 
12 

  

13 

- Ôn hát “Ước mơ” 

- Giới thiệu khuông nhạc dòng kẻ 

phụ, khóa son,nốt nhạc. 

1 tiết 

13 

  

14 

- Ôn 2 bài hát: “Những bông hoa 

những bài ca” và “Ước mơ” kết 

hợp vận động. 

1 tiết 

14 

  

15 
- Ôn TĐN số 3 kết hợp gõ đệm. 

- Kể chuyện nghệ sĩ Cao Văn Lầu. 

1 tiết 
15 

  

16  - Hát bài địa phương. 1 tiết 16   

17  - Ôn tập học kỳ 1 1 tiết 17   

18  - Biểu diễn (Đánh giá cuối học kỳ 

1) 

1 tiết 
18 

  

19 Chủ đề 5: 

Em yêu khúc 

hát dân ca 

- Học hát: Hát mừng (dân ca Hrê) 1 tiết 19   

20 
- Ôn: Hát mừng kết hợp gõ đệm 

- TĐN số 6 

1 tiết 
20 
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Tuần 

 

Chủ đề/Mạch 

nội dung 

                               Chương trình và sách giáo khoa 
 Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung 

(nếu có) 
 

Ghi chú 

Tên bài học Tiết học/ 

Thời 

lượng 

Tiết theo 

PPCT 

 

21 

   Chủ đề 6: 

Bác Hồ kính 

yêu 

- Học hát: Tre ngà bên Lăng Bác 1 tiết 21   

22 

- Ôn: Tre ngà bên lăng Bác kết hợp 

gõ đệm 

- TĐN số 5: “Năm cánh sao vui” 

1 tiết 

22 

  

23 

- Ôn 2 bài: “Hát mừng” và “Tre 

ngà bên lăng Bác” kết hợp vận 

động. 

1 tiết 

23 

  

24 - Ôn TĐN số 5, 6 kết hợp gõ đệm. 1 tiết 24   

25 
    Chủ đề 7: 

Mái trường 

thân thương 

- Học hát: Em vẫn nhớ trường xưa. 1 tiết 25   

26 

- Ôn:Em vẫn nhớ trường xưa. 

- Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc 

cụ gõ đệm cho bài hát. 

1 tiết 

26 

  

27 

Chủ đề 8: 

Chào mùa hạ 

- Hát:  Dàn đồng ca mùa hạ 1 tiết 27   

28 
- Ôn hát:Dàn đồng ca mùa hạ 

- TĐN số 7 “Em tập lái ô tô” 

1 tiết 
28 

  

29 

- Kể chuyện âm nhạc: Sonate Ánh 

Trăng – Beethoven. 

- Nghe nhạc: Trích đoạn Sonate 

Ánh trăng. 

1 tiết 

29 

 

 

 

30 

- TĐN số 8 “Mây chiều” 

- Nhạc cụ tiết tấu: gõ đệm cho bài 

TĐN số 8. 

1 tiết 

30 

  

31  
- Ôn TĐN số 7, số 8. 

- Nghe nhạc 

1 tiết 
31 
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Tuần 

 

Chủ đề/Mạch 

nội dung 

                               Chương trình và sách giáo khoa 
 Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung 

(nếu có) 
 

Ghi chú 

Tên bài học Tiết học/ 

Thời 

lượng 

Tiết theo 

PPCT 

 

32  - Hát bài địa phương 1 tiết 32   

33  - Ôn tập các chủ đề HK 2 1 tiết 33   

34  - Biểu diễn (đánh giá cuối năm) 1 tiết 34   

35  - Biểu diễn (đánh giá cuối năm) 1 tiết 35   

 

9. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

- 2 tiết / tuần 

- Học kì I: 36 tiết / 18 tuần 

- Học kì II: 34 tiết / 17 tuần 

- Cả năm: 70 tiết / 35 tuần. 

 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tiết 

theo 

Thứ tự 

Nội dung điều chỉnh bổ 

sung (nếu có) 

 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

 

Tên bài học 

Tiết 

học / 

thời 

lượng 

Tuần 

1 

CHỦ 

ĐỀ 1/ 

ĐỘI 

HÌNH 

ĐỘI 

NGŨ 

Bài 2: ĐHĐN - Chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay 

nhau” và “Lò cò tiếp sức”. 
1 1 

Điếu chỉnh nội dung 

bài 1 trong SGK cho 

phù hợp với số tiết theo 

chủ đề tài liệu hướng 

dẫn. 

 

Bài 3: ĐHĐN - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”. 

1 2 

Chế độ ăn uống đảm 

bảo dinh dưỡng trong 

tập luyện. 

Lồng ghép tích 

hợp vào từng 

bài, vào phần 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tiết 

theo 

Thứ tự 

Nội dung điều chỉnh bổ 

sung (nếu có) 

 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

 

Tên bài học 

Tiết 

học / 

thời 

lượng 

Tuần 

2 

Bài 4: ĐHĐN – Trò chơi: “Kết bạn”. 1 3  vận dụng hoặc 

mở đầu. Bài 5: ĐHĐN – Trò chơi “Bỏ khăn”. 1 4  

Tuần 

3 

Bài 6: ĐHĐN – Trò chơi “Đua ngựa”. 1 5  

Bài 7: ĐHĐN - Trò chơi: “Hoàng Anh-

Hoàng Yến”. 
1 6  

Tuần 

4 

Bài 8: ĐHĐN – Trò chơi “Mèo đuổi chuột”. 1 7  

Bài 9: ĐHĐN - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”. 1 8   

Tuần 

5 

Bài 10:  ĐHĐN - Trò chơi: “Nhảy đúng, 

nhảy nhanh”. 
1 9   

Bài 11: ĐHĐN -Trò chơi: “Chuyển đồ vật”. 1 10   

Tuần 

6 

Bài 12: Đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Lăn 

bóng bằng tay”. 
1 11   

Bài 13: ĐHĐN - Trò chơi: “Trao tín gậy”. 1 12   

Tuần 

7 

Bài 14: ĐHĐN - Trò chơi: “Trao tín gậy”. 
2 

13   

Bài 15:  ĐHĐN  14   

Tuần 

8 

Ôn tập đánh giá 1 15   

CHỦ 

ĐỀ 2/ 

BÀI 

THỂ 

DỤC 

 

Bài 16: Động tác vươn thở và tay - Trò chơi 

“Dẫn bóng”. 
1 16   

Tuần 

9 

Bài 17: Động tác chân - Trò chơi: “Dẫn 

bóng”. 
1 17   

Bài 19: Động tác Vặn mình – Trò chơi: “Ai 

nhanh và khéo hơn”. 
1 18 

Điếu chỉnh bài 18, 

20,22, 23, 24, 28, 

29,30,31,32 trong SGK 

cho đủ với số tiết theo 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tiết 

theo 

Thứ tự 

Nội dung điều chỉnh bổ 

sung (nếu có) 

 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

 

Tên bài học 

Tiết 

học / 

thời 

lượng 

chủ đề tài liệu hướng 

dẫn. 

Tuần 

10 

Bài 21: Động tác toàn thân – Trò chơi: 

“Chạy nhanh theo số”. 
1 19   

Bài 25: Động tác thăng bằng – Trò chơi: “Ai 

nhanh và khéo hơn”. 
1 20   

Tuần 

11 

Bài 26: Động tác nhảy.  – Trò chơi: “Chạy 

nhanh theo số”. 
1 21   

Bài 27: Động tác Điều hòa. – Trò chơi: 

“Thăng bằng”. 
1 22   

Tuần 

12 

Ôn tập đánh giá 1 23   

CHỦ 

ĐỀ 3/ 

BÀI 

TẬP 

RÈN 

LUYỆN 

TƯ 

THẾ 

VÀ KĨ 

NĂNG 

VẬN 

ĐỘNG 

Bài 38: Tung và bắt bóng – Trò chơi: 

“Bóng chuyền sáu”. 
2 

24 

Điếu chỉnh bài 33, 

34,35, 36, 37 trong 

SGK cho phù hơp với 

chủ đề và phù hợp với 

nội dung bài học RLTT 

& KNVĐCB. 

 

Tuần 

13 

 

Bài 38: Tung và bắt bóng – Trò chơi: 

“Bóng chuyền sáu”. 
25   

Bài 39: Tung  và bắt bóng - Trò chơi: 

“Bóng chuyền sáu”. 
2 

26   

Tuần 

14 

 

Bài 39: Tung  và bắt bóng - Trò chơi: 

“Bóng chuyền sáu”. 
27   

Bài 40: Tung bắt bóng -   Nhảy dây. 4 28   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tiết 

theo 

Thứ tự 

Nội dung điều chỉnh bổ 

sung (nếu có) 

 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

 

Tên bài học 

Tiết 

học / 

thời 

lượng 

Tuần 

15 

CƠ 

BẢN 
Bài 40: Tung bắt bóng -   Nhảy dây. 29   

Bài 40: Tung bắt bóng -   Nhảy dây. 30   

Tuần 

16 

Bài 40: Tung bắt bóng -   Nhảy dây. 31   

Bài 41: Tung và bắt bóng – Nhảy dây – Bật 

cao. 

4 

32   

Tuần 

17 

Bài 41: Tung bắt bóng - Nhảy dây - Bật 

cao. 
33   

Bài 41: Tung bắt bóng - Nhảy dây - Bật 

cao. 
34   

Tuần 

18 

Bài 41: Tung bắt bóng - Nhảy dây - Bật 

cao. 
35   

 Đánh giá, sơ kết học kỳ 1 1 36   

Tuần 

19 

 

Bài 42: Nhảy dây - Bật cao. Trò chơi : 

“Trồng nụ, trồng hoa”. 

3 

37 
“Khẩu phần và nhu cầu 

năng lượng cơ thể” Lồng ghép vào 

phần Vận dụng  Bài 42: Nhảy dây - Bật cao. Trò chơi : 

“Trồng nụ, trồng hoa”. 
38 

“Khẩu phần và nhu cầu 

năng lượng cơ thể” 

Tuần 

20 

Bài 42: Nhảy dây - Bật cao. Trò chơi : 

“Trồng nụ, trồng hoa”. 
39   

Bài 43: Nhảy dây – Phối hợp mang vác – 

Trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”. 
1 40   

Tuần 

21 

Bài 44: Nhảy dây - Di chuyển tung bắt 

bóng . 
1 41   
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tiết 

theo 

Thứ tự 

Nội dung điều chỉnh bổ 

sung (nếu có) 

 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

 

Tên bài học 

Tiết 

học / 

thời 

lượng 

Bài 45: Nhảy dây – Bật cao – Trò chơi 

“Qua cầu tiếp sức”. 
1 42   

Tuần 

22 

Bài 46: Nhảy dây – Trò chơi “Qua cầu tiếp 

sức”. 
1 43   

Bài 47: Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò 

chơi “Qua cầu tiếp sức”. 
1 44 

“Các bài tập kỹ năng lăn 

lộn” Lồng ghép vào 

phần Vận dụng 

Tuần 

23 

Bài 48: Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò 

chơi: “chuyền nhanh, nhảy nhanh”. 
1 45 

“Các bài tập kỹ năng lăn 

lộn” 

Bài 49: Phối hợp chạy và bật cao – Trò 

chơi: chuyền nhanh,  nhảy nhanh”. 
1 46 

“Các bài tập kỹ năng leo 

trèo” 

Lồng ghép vào 

phần Vận dụng 

Tuần 

24 

Bài 50: Bật cao - Trò chơi: “chuyền nhanh,  

nhảy nhanh”. 
2 

47 
“Các bài tập kỹ năng leo 

trèo” 

Bài 50: Bật cao - Trò chơi: “chuyền nhanh,  

nhảy nhanh”. 
48 

“Vai trò và nhu cầu của 

các chất dinh dưỡng đối 

với cơ thể” 

Tuần 

25 
 

Ôn tập đánh giá 
2 

49  

Ôn tập đánh giá 50  

Tuần 

26 
CHỦ 

ĐỀ 4/ 

THỂ 

THAO 

TỰ 

CHỌN 

Bài 51: Môn TTTC - Trò chơi: “Chuyền và 

bắt bóng tiếp sức”. 
1 51 

 “Vai trò và nhu cầu của 

các chất dinh dưỡng đối 

với cơ thể” 

Bài 52: Môn TTTC - Trò chơi: “Chuyền và 

bắt bóng tiếp sức”. 
1 52 

 

Tuần 

27 

Bài 53: Môn TTTC - Trò chơi: “Chuyền và 

bắt bóng tiếp sức”. 
1 53 

 

Bài 54: Môn TTTC - Trò chơi: “chạy đổi 

chỗ, vỗ tay nhau”. 
1 54 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tiết 

theo 

Thứ tự 

Nội dung điều chỉnh bổ 

sung (nếu có) 

 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

 

Tên bài học 

Tiết 

học / 

thời 

lượng 

Tuần 

28 

Bài 55: Môn TTTC -  Trò chơi: “Bỏ khăn”. 1 55   

Bài 56: Môn TTTC - Trò chơi: “Hoàng 

Anh – Hoàng Yến”. 
1 56 

 
 

Tuần 

29 

Bài 57: Môn TTTC -  Trò chơi: “Nhảy 

đúng, nhảy nhanh”. 
1 57 

 
 

Bài 58: Môn TTTC -  Trò chơi: “Nhảy ô 

tiếp sức”. 
1 58 

 
 

Tuần 

30 

Bài 59: Môn TTTC -   Trò chơi: “Lò cò 

tiếp sức”.   
1 59 

 
 

Bài 60: Môn TTTC -   Trò chơi: “Trao tín 

gậy”. 
1 60 

 
 

Tuần 

31 

Bài 61: Môn TTTC . 1 61   

Bài 62: Môn TTTC -   Trò chơi: “Chuyển 

đồ vật”. 
1 62 

 
 

Tuần 

32 

Bài 63: Môn TTTC -  Trò chơi: “Lăn bóng 

bằng tay” 
1 63 

 
 

Bài 64: Môn TTTC -   Trò chơi: “Dẫn 

bóng”. 
1 64 

 
 

Tuần 

33 

Bài 65: Môn TTTC -   Trò chơi: “Dẫn 

bóng”. 
1 65 

 
 

Bài 66: Môn TTTC . 

3 

66 
 “Một số gợi ý cho chế 

độ ăn uống trước trong 

và sau khi luyện tập” Lồng ghép vào 

phần Vận dụng 
Tuần 

34 
Bài 66: Môn TTTC . 67 

 “Một số gợi ý cho chế 

độ ăn uống trước trong 

và sau khi luyện tập” 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Tiết 

theo 

Thứ tự 

Nội dung điều chỉnh bổ 

sung (nếu có) 

 
Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

 

Tên bài học 

Tiết 

học / 

thời 

lượng 

Bài 66: Môn TTTC . 68 

Điếu chỉnh bài 67, 

68,69 trong SGK cho 

phù hơp với chủ đề và 

phù hợp với nội dung 

bài học môn TTTC. 

 

Tuần 

35 
 

Ôn tập đánh giá 
2 

69   

Đánh giá, tổng kết môn học. 70   

 

10. MÔN MĨ THUẬT  

- 1 tiết / tuần 

- Học kì I: 18 tiết / 18 tuần 

- Học kì II: 17 tiết / 17 tuần 

- Cả năm: 35 tiết / 35 tuần. 

 
Tuần CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

 
Ghi chú 

 Chủ đề/  

Mạch nội dung 
 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 HỌC KÌ I  

1  

CĐ1: Chân dung tự 

họa 

Chân dung tự họa (T1)  

2 tiết 

1 Giáo dục HS biết chăm sóc, 

yêu thương bản thân mình, 

mọi người và các bạn. 

 

2 Chân dung tự họa (T2) 2  

3  Sự liên kết thú vị của các hình  3   
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Tuần CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

 
Ghi chú 

 Chủ đề/  

Mạch nội dung 
 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

CĐ2: Sự liên kết thú 

vị của các hình khối 

khối (T1) 3 tiết 

4 Sự liên kết thú vị của các hình 

khối (T2) 
4   

5 Sự liên kết thú vị của các hình 

khối (T3) 
5   

6  

CĐ3: Âm nhạc và sắc 

màu. 

Âm nhạc và sắc màu (T1)  

3 tiết 

6  

 

Tích hợp môn âm nhạc 

 

7 Âm nhạc và sắc màu (T2) 7  

8 Âm nhạc và sắc màu (T3) 8  

9  

CĐ4: Sáng tạo với 

những chiếc lá. 

Sáng tạo với những chiếc lá. 

(T1) 

2 tiết 9 Lồng ghép giáo dục HS biết 

chăm sóc, bảo vệ cây xanh, 

giữ gìn môi trường xanh, 

sạch, đẹp. 

 

10  

Sáng tạo với những chiếc lá. 

(T2) 

10  

11  

 

CĐ5: Trường em 

Trường em (T1)  

 

4 tiết 

11 Lồng ghép giáo dục HS biết 

yêu quý, bảo vệ ngôi trường 

học của mình và biết kính 

trọng thầy cô giáo. 

 

12 Trường em (T2) 12  

13 Trường em (T3) 13  

14 Trường em (T4) 14  

15  

CĐ6: Chú bộ đội của 

chúng em. 

Chú bộ đội của chúng em. (T1) 2 tiết 15 Lồng ghép giáo dục HS lòng 

biết ơn, yêu quý các chú bộ 

đội đã bảo vệ hòa bình cho các 

em học tập. 

 

16 Chú bộ đội của chúng em. (T2) 16  
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Tuần CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

 
Ghi chú 

 Chủ đề/  

Mạch nội dung 
 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Tích hợp môn Giáo dục quốc 

phòng-an ninh. 

17 CĐ7: Tìm hiểu tranh 

theo chủ đề: Ước mơ 

của em. 

Tìm hiểu tranh theo chủ đề: 

Ước mơ của em. (T1) 

 

2 tiết 

 

17 Giáo dục, hướng nghiệp cho 

HS có những ước mơ đẹp và 

thiết thực cho tương lai của 

mình, từ đó phấn đấu học tốt 

để thực hiện ước mơ đó. 

 

18 Tìm hiểu tranh theo chủ đề: 

Ước mơ của em. (T2) 
18  

 HỌC KÌ II  

19  

 

CĐ8: Trang trí sân 

khấu và sáng tác câu 

chuyện. 

Trang trí sân khấu và sáng tác 

câu chuyện. (T1) 

 

 

 

4 tiết 

19   

20 Trang trí sân khấu và sáng tác 

câu chuyện. (T2) 
20   

21 Trang trí sân khấu và sáng tác 

câu chuyện. (T3) 
21   

22 Trang trí sân khấu và sáng tác 

câu chuyện. (T4) 
22   

23  

CĐ9: Trang phục yêu 

thích. 

Trang phục yêu thích (T1)  

3 tiết 

23   

24 Trang phục yêu thích (T2) 24   

25 Trang phục yêu thích (T3) 25   

26 CĐ10: Cuộc sống 

quanh em. 

Cuộc sống quanh em (T1)  

3 tiết 

26   

27 Cuộc sống quanh em (T2) 27   



 89 

Tuần CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

 
Ghi chú 

 Chủ đề/  

Mạch nội dung 
 

Tên bài học 

Tiết học/ 

Thời 

lượng 

Tiết 

theo 

thứ tự 

28 Cuộc sống quanh em (T3) 28   

29 CĐ11: Vẽ biểu cảm 

các đồ vật. 

Vẽ biểu cảm các đồ vật (T1) 2 tiết 29   

30 Vẽ biểu cảm các đồ vật (T2) 30   

31  

 

CĐ12: Thử nghiệm và 

sáng tạo với các chất 

liệu. 

Thử nghiệm và sáng tạo với các 

chất liệu. (T1) 

 

 

3 tiết 

31   

32 Thử nghiệm và sáng tạo với các 

chất liệu. (T2) 
32   

33 Thử nghiệm và sáng tạo với các 

chất liệu. (T3) 
33   

34 CĐ13: Xem tranh 

“Bác Hồ” đi công tác. 

Xem tranh “Bác Hồ” đi công 

tác. (T1) 

 

2 tiết 

34 Lồng ghép giáo dục HS lòng 

yêu quý, biết ơn, kính trọng 

chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

 

35 Xem tranh “Bác Hồ” đi công 

tác. (T2) 
35  

 

11. MÔN TIẾNG ANH  

Kế hoạch 2 tiết/tuần. 

Số tiết thực dạy: 3 tiết/bài học x 20 bài       =  60 tiết 

Số tiết ôn tập:     4 bài ôn                             =    8 tiết 

Số tiết kiểm tra: 1tiết/bài x 2 bài kiểm tra   =    2 tiết 

Tổng số tiết trong một năm học:                 =   70 tiết 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

 

Ghi chú Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

TT 

 

HỌC KÌ I 

1 
THEME I: 

ME AND 

MY 

FRIENDS 

 

 

I .     STARER 1 1 Không điều chỉnh  

Unit 1: What’s your address? L.1- P.1-3 

3 tiết 

2   

2 
Unit 1: What’s your address? L.2- P.1-3 3   

Unit 1: What’s your address? L3- P.1-3 4   

3 

Unit 2: I always get up early. How about 

you? Lesson 1. Part 1-3 

3 tiết 

5 
  

Unit 2: I always get up early. How about 

you? Lesson 2. Part 1-3 
6 

  

4 

Unit 2: I always get up early. How about 

you? Lesson 3. Part 1-3 
7 

  

Unit 3: Where did you go on holiday? 

Lesson 1. Part 1-3 

3 Tiết 

8 
  

5 

Unit 3: Where did you go on holiday? 

Lesson2. Part 1-3 
9 

  

Unit 3: Where did you go on holiday?  

Lesson 3. Part 1-3 
10 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

 

Ghi chú Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

TT 

 

6 

Unit 4: Did you go to the party? L1-P.1-

3 

3 Tiết 

11 
  

Unit 4: Did you go to the party? L2-P.1-

3 
12 

  

7 

Unit 4: Did you go to the party? L3-P.1-

3 
13 

  

Unit 5: Where will you be this weekend? 

Lesson 1.Part 1-3 

3 Tiết 

14 
  

8 

Unit 5: Where will you be this weekend? 

Lesson 2. Part 1-3 
15 

  

Unit 5: Where will you be this weekend? 

Lesson 3. Part 1-3 
16 

  

9 
Review 1 (Language Focus) 1 Tiết 17   

Short story + Practice Speaking 1 Tiết 18   

10 

THEME II. 

ME AND 

MY 

SCHOOL 

Unit 6: How many lessons do you have 

today? Lesson 1. Part 1-3 
3 Tiết 

19 
  

Unit 6: How many lessons do you have 

today? Lesson 2. Part 1-3 
20 

  



 92 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

 

Ghi chú Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

TT 

 

11 

Unit 6: How many lessons do you have 

today? Lesson 3. Part 1-3 
21 

  

Unit7: How do you learn English? L-1. 

P1-3 

3 Tiết 

22 
  

12 

Unit7: How do you learn English? L-2. 

P1-3 
23 

  

Unit7: How do you learn English? L-3. 

P1-3 
24 

  

13 
Unit 8: What are you reading? L1. P.1-3 

3 Tiết 

25   

Unit 8: What are you reading? L2. P.1-3 26   

14 

Unit 8: What are you reading? L3. P.1-3 27   

Unit 9: What did you see at the zoo? 

Lesson 1. Part 1-3 

3 Tiết 

28 
  

15 

Unit 9: What did you see at the zoo? 

Lesson 2. Part 1-3  
29 

  

Unit 9: What did you see at the zoo? 

Lesson 3. Part 1-3  
30 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

 

Ghi chú Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

TT 

 

16 

Unit10: When will Sports Day be? 

L1.P1-3 

3 Tiết 

31 
  

Unit10: When will Sports Day be? 

L2.P1-3 
32 

  

17 

Unit10: When will Sports Day be? 

L3.P1-3 
33 

  

Review 2 (Language Focus) 1 Tiết 34   

18 
Short story (Cat and Mouse 2) 1 Tiết 35   

TEST TERM I 1 Tiết 36   

HỌC KÌ II 

19 

THEME 

III. ME 

AND MY 

FAMILY 

Unit 11: What’s the matter with you? 

Lesson 1. Part 1-3 

3 Tiết 

37 
  

Unit 11: What’s the matter with you? 

Lesson 2. Part 1-3  
38 

  

20 

Unit 11: What’s the matter with you? 

Lesson 3. Part 1-3  
39 

  

Unit 12: Don’t ride your bike too fast! 

Lesson 1. Part 1-3 
3 Tiết 40 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

 

Ghi chú Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

TT 

 

21 

Unit 12: Don’t ride your bike too fast! 

Lesson 2. Part 1-3 
41 

  

Unit 12: Don’t ride your bike too fast! 

Lesson 3. Part 1-3 
42 

  

22 

Unit 13: What do you do in your free 

time? Lesson 1. Part 1-3 

3 Tiết 

43 
  

Unit 13: What do you do in your free 

time? Lesson 2. Part 1-3 
44 

  

23 

Unit 13: What do you do in your free 

time? Lesson 3. Part 1-3 
45 

  

Unit 14: What happened in the story? 

Lesson 1. Part 1-3 

3 Tiết 

46 
  

24 

Unit 14: What happened in the story? 

Lesson 2. Part 1-3 
47 

  

Unit 14: What happened in the story? 

Lesson 3. Part 1-3   
48 

  

25 Unit 15: What would you like to be in 

the future? Lesson 1. Part 1-3 
3 Tiết 49 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

 

Ghi chú Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

TT 

 

Unit 15: What would you like to be in 

the future? Lesson 2. Part 1-3 
50 

  

26 
Unit 15: What would you like to be in 

the future? Lesson 3. Part 1-3 
51 

  

Review 3 (Language Focus) 1 Tiết 52   

27 

Short story (Cat and Mouse 3) 1 Tiết 53   

 

THEME 

IV. ME 

AND THE 

WORLD 

AROUND. 

Unit 16: Where the post office? L1. P.1-

3   

3 Tiết 

54 
  

28 

Unit 16: Where the post office? L2. P.1-

3   
55 

  

Unit 16: Where the post office? L3. P.1-

3   
56 

  

29 

Unit 17: What would you like to eat? 

Lesson 1 Part1-3  

3 Tiết 

57 
  

Unit 17: What would you like to eat? 

Lesson 2 Part1-3   
58 

  

30 Unit 17: What would you like to eat? 

Lesson 3 Part1-3   
59 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

 

Ghi chú Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

TT 

 

Unit 18: What will the weather be like 

tomorrow? Lesson 1. Part 1-3   

3 Tiết 

60 
  

31 

Unit 18: What will the weather be like 

tomorrow? Lesson 2. Part 1-3   
61 

  

Unit 18: What will the weather be like 

tomorrow? Lesson 3. Part 1-3   
62 

  

32 

Unit 19: Which place would you like to 

visit? Lesson 1. Part 1-3 

3 Tiết 

63 
  

Unit 19: Which place would you like to 

visit? Lesson 2. Part 1-3 
64 

  

33 

Unit 19: Which place would you like to 

visit? Lesson 3. Part 1-3 
65 

  

Unit 20: Which one is more exciting, life 

in the city or life in the countryside? L1. 

P1-3 

3 Tiết 

66 

  

34 

Unit 20: Which one is more exciting, life 

in the city or life in the countryside? L2. 

P1-3 

67 

  

Unit 20: Which one is more exciting, life 

in the city or life in the countryside? L3. 

P1-3 

68 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

 

Ghi chú Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

TT 

 

35 

Review 4. (Language focus) 

/Short story (Cat and Mouse 4) 
1 Tiết 69 

  

TEST TERM II 1 Tiết 70   

 

Giáo dục tập thể (Sinh hoạt dưới cờ) 

 

STT Thời gian Chủ điểm Ghi chú 

1 Tuần 1 Chào mừng năm học mới  

2 Tuần 2 Tìm hiểu truyền thống nhà trường  

3 Tuần 3 Giao lưu tài năng học trò  

4 Tuần 4 Tuyên truyền An toàn giao thông  

5 Tuần 5 An toàn khi đến trường  

6 Tuần 6 Tuyên truyền về phòng chống xâm hại và bắt cóc trẻ em.  

7 Tuần 7 Ca ngợi PNVN   

8 Tuần 8 Phòng chống bạo lực học đường và tai nạn thương tích.  

9 Tuần 9 Tìm hiểu Quyền và bổn phận trẻ em  
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10 Tuần 10 Hướng đến  ngày NGVN   

11 Tuần 11 Tri ân thầy cô  

12 Tuần 12 Chào mừng ngày nhà giáo VN  

13 Tuần 13 Tự học, tự làm  

14 Tuần 14 Tìm hiểu truyền thống QĐND Việt Nam   

15 Tuần 15 Chào mừng ngày thành lập QĐNDVN  

16 Tuần 16 Học tập, rèn luyện theo gương  anh bộ đội Cụ Hồ  

17 Tuần 17 Cùng nhau làm việc tốt  

18 Tuần 18  Biết ơn người thân  

19 Tuần 19 Tuyên truyền an toàn thực phẩm  

20 Tuần 20 Bảo vệ môi trường  

21 Tuần 21 Tìm hiểu ngày Tết quê em  

22 Tuần 22 Vui Tết an toàn  

23 Tuần 23 Chào xuân mới  

24 Tuần 24 Tìm hiểu lịch sử địa phương  

25 Tuần 25 Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ  

26 Tuần 26 Phát động phong trào Học nhân ái, biết sẻ chia  

27 Tuần 27 Hưởng ứng phong trào giờ trái đất  

28 Tuần 28 Quê hương tươi đẹp  

29 Tuần 29 Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên  
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30 Tuần 30 Phòng chống ô nhiễm môi trường  

31 Tuần 31  Phát động phong trào Ngày hội đọc sách  

32 Tuần 32 Diễn đàn thiếu niên hòa bình và hữu nghị  

33 Tuần 33 Thống nhất đất nước  

34 Tuần 34 Ngày hội đội viên  

35 Tuần 35 Kính yêu Bác Hồ  

35 Tuần 35 Tổng kết năm học  

 

12. Hoạt động củng cố, tăng cường: Đọc thư viện: 

- 1 tiết / tuần 

- Học kì I: 18 tiết / 18 tuần 

- Học kì II: 17 tiết / 17 tuần 

- Cả năm: 35 tiết / 35 tuần. 

 

Tuần  
CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA 

Nội dung điều chỉnh, bồ sung 
(nếu có) 

Ghi chú 

Hình thức đọc/ tên bài Tiết học/ 
Thời lượng 

Tiết 
theo TT 

1 Hướng dẫn học sinh về nội quy thư viện 

và cách tìm sách theo mã màu 

 

 

1 tiết 

1   

2 Hướng dân HS về quy trình mượn trả và 

cách bảo quản sách. 

1 tiết 2   

3 Đọc to nghe chung 1 tiết 3   

4 Đọc to nghe chung 1 tiết 4   

5 Đọc to nghe chung 1 tiết 5   

6 Cùng đọc 1 tiết 6   
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Tuần  
CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA 

Nội dung điều chỉnh, bồ sung 
(nếu có) 

Ghi chú 

Hình thức đọc/ tên bài Tiết học/ 
Thời lượng 

Tiết 
theo TT 

7 Cùng đọc 1 tiết 7   

8 Đọc to nghe chung 1 tiết 8   

9 Cùng đọc 1 tiết 9   

10 Đọc to nghe chung 1 tiết 10   

11 Cùng đọc 1 tiết 11   

12 Đọc to nghe chung 1 tiết 12   

13 Cùng đọc 1 tiết 13   

14 Đọc to nghe chung 1 tiết 14   

15 Đọc to nghe chung 1 tiết 15   

16 Cùng đọc 1 tiết 16   

17 Đọc to nghe chung 1 tiết 17   

18 Cùng đọc 1 tiết 18   

19 Cùng đọc 1 tiết 19   

20 Đọc cặp đôi 1 tiết 20   

21 Đọc cá nhân 1 tiết 21   

22 Đọc to nghe chung 1 tiết 22   

23 Cùng đọc 1 tiết 23   

24 Đọc cặp đôi 1 tiết 24   

25 Đọc cá nhân 1 tiết 25   

26 Đọc cá nhân 1 tiết 26   

27 Đọc to nghe chung 1 tiết 27   

28 Cùng đọc 1 tiết 28   

29 Đọc cặp đôi 1 tiết 29   

30 Đọc cá nhân 1 tiết 30   

31 Đọc to nghe chung 1 tiết 31   

32 Cùng đọc 1 tiết 32   
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Tuần  
CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA 

Nội dung điều chỉnh, bồ sung 
(nếu có) 

Ghi chú 

Hình thức đọc/ tên bài Tiết học/ 
Thời lượng 

Tiết 
theo TT 

33 Đọc cặp đôi 1 tiết 33   

34 Đọc cá nhân 1 tiết 34   

35 Đọc cá nhân 1 tiết 35   

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Giáo viên: 

- Thực hiện tốt công tác và giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn 

bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng các văn bản hướng dẫn. 

- Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn. 

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục. 

- Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức 

hoạt động giáo dục. 

2. Tổ trưởng  

- Triển khai đầy đủ, chính xác kế hoạch dạy học của nhà trường cho các thành viên trong tổ. 

- Cùng với Ban giám hiệu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục của GV trong tổ đã được lãnh đạo phê 

duyệt. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề theo nghiên cứu bài học; đổi mới phương pháp dạy học và lựa chọn nội dung 

dạy học; những vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. 

- Dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm tiết dạy cho giáo viên; bồi dưỡng giáo viên trong tổ. 

- Tổng hợp báo cáo chất lượng giáo dục của tổ. 

3. Tổng phụ trách Đội 
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- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí 

Minh ở nhà trường theo kế hoạch đã đè ra. 

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, GV bộ môn theo dõi, đánh giá hoạt động giáo dục của học sinh. 

 

PHÊ DUYỆT CỦA BGH 

HIỆU TRƯỞNG 

       
Lương Văn Hiếu 

 

 

KHỐI TRƯỞNG 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 


